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Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp                                                       Khoa Ng©n hµng – Tµi chÝnh

LỜI MỞ ĐẦU
Một trong những hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại là chuyển tiết kiệm thành đầu tư, làm cầu nối giữa cung và cầu vốn. Với vai trò là trung gian tài chính quan trọng hệ thống ngân hàng thương mại đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá và sự phát triển kinh tế ở Việt Nam. 
Để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định thì nguồn lực về vốn đóng vai trò quan trọng. Vì vốn là một trong các yếu tố đầu vào cơ bản đối với mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế. Do vậy, tăng cường huy động vốn phục vụ phát triển kinh tế- xã hội là điều cần thiết. Huy động vốn đồng thời cũng là một mảng hoạt động quan trọng có tính chất quyết định tới tất cả các hoạt động khác của một ngân hàng thương mại. 

Đối với ngân hàng Ngoại thương Thành Công để hoàn thành được chiến lược phát triển tới năm 2010 và góp sức cùng các chi nhánh khác tự tin xây dựng ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thành tập đoàn đầu tư tài chính Ngân hàng Ngoại thương lớn mạnh thì gia tăng nguồn vốn, đặc biệt là vốn thu hút từ trong nền kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu. Nhận thức được điều này ban lãnh đạo ngân hàng luôn quan tâm và đặt ra tiêu chí cụ thể phát triển nguồn vốn huy động trong từng kỳ kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả hoạt động của ngân hàng vẫn chưa xứng với tiềm năng và uy tín mà ngân hàng có được. Chính vì vậy trong thời gian thực tập tại ngân hàng Ngoại thương Thành Công em đã chọn đề tài: “Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thành Công” để nghiên cứu, tìm hiểu và xin đưa ra một số giải pháp để gia tăng vốn huy động tại ngân hàng. 
Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và danh mục bảng, biểu đồ, chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em gồm ba chương: 

- Chương I: Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. 
- Chương II: Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thành Công.
- Chương III: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thành Công.
Mặc dù em đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong quá trình nghiên cứu  và hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này tuy nhiên bài viết chắc chắn còn nhiều sai sót, kính mong cô giáo và các bạn đóng góp các ý kiến quý báu.
Trong quá trình thực tập tốt nghiệp em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị trong phòng Kế toán- thanh toán ngân hàng Ngoại thương Thành Công Hà Nội cùng sự chỉ bảo tận tình của cô giáo- Ths Phan Thị Hạnh- giáo viên hướng dẫn.

	
	


CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA 
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.Khái quát về Ngân hàng thương mại 

1.1.1.Khái niệm Ngân hàng thương mại

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để đưa ra các khái niệm về ngân hàng thương mại. Có khái niệm được đưa ra thông qua chức năng, hoạt động, các dịch vụ hoặc thông qua vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế. 

Các nhà kinh tế cho rằng: “Ngân hàng thương mại là tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất- đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán- và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế”.
Nét đặc trưng của ngân hàng thương mại so với các tổ chức tài chính khác là chuyên nhận tiền gửi, cho vay và cung cấp các dịch vụ thanh toán. Bất kỳ ngân hàng thương mại hay tổ chức tài chính nào đều phải hoạt động trong phạm vi pháp luật cho phép và dựa trên cơ sở là sự phát triển của hoạt động sản xuất và thương mại của nền kinh tế. Như vậy, xét một cách logic định nghĩa ngân hàng thương mại nên được hiểu trên phương diện các loại hình dịch vụ cung cấp.

Theo đó, Luật các tổ chức tín dụng của Việt Nam ban hành năm 1998 có nêu:

“Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi để cấp tin dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán.”
Và “Ngân hàng là loại hình tổ chức được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan”

1.1.2.Chức năng của ngân hàng thương mại

Chức năng trung gian tài chính
Đây là chức năng đặc trưng cơ bản nhất của ngân hàng thương mại và có ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển. Trung gian tài chính là hoạt động “cầu nối” giữa cung và cầu vốn trong xã hội khơi nguồn từ những người có thể vì lý do gì đó không dùng nó một cách sinh lợi sang những người có ý muốn dùng nó để sinh lợi.
Quan hệ tín dụng trực tiếp giữa các chủ thể có nhu cầu tiền tệ cần bổ sung gặp nhiều hạn chế. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại đã góp phần khắc phục hạn chế đó.

Thực hiện chức năng này, một mặt ngân  hàng thương mại huy động và tập trung các nguồn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi của các chủ thể trong nền kinh tế để hình thành nguồn vốn cho vay; mặt khác trên cơ sở số vốn đã huy động được ngân hàng cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, … của các chủ thể kinh tế, góp phần đảm bảo sự vận động liên tục của guồng máy kinh tế xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Như vậy, ngân hàng thương mại vừa là người đi vay vừa là người cho vay, hay nói cách khác nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng là đi vay để cho vay.

Chức năng trung gian thanh toán
  Đây là chức năng quan trọng, không những thể hiện khá rõ bản chất của ngân hàng thương mại mà còn cho thấy tính chất “đặc biệt” trong hoạt động ngân hàng thương mại.
Khi trong kinh tế chưa có hoạt động ngân hàng hoặc mới có những hoạt động sơ khai (nhận bảo quản tiền đúc) thì các khoản giao dịch thanh toán giữa những người sản xuất kinh doanh và  các đối tượng khác đều được thực hiện một cách trực tiếp, người trả tiền và người thụ hưởng tự kiểm soát các giao dịch thanh toán đồng thời sử dụng tiền mặt để chi trả trực tiếp. Nhưng khi ngân hàng thương mại ra đời và hoạt động trong nền kinh tế thì dần dần những khoản giao dịch thanh toán giữa các đơn vị và cá nhân đều thực hiện qua hệ thống ngân hàng.

Nghiệp vụ cụ thể của chức năng này gồm
- Mở tài khoản tiền gửi giao dịch cho các tổ chức và cá nhân

- Quản lý và cung cấp các phương tiện thanh toán cho khách hàng

- Tổ chức và kiểm soát quá trình thanh toán giữa các khách hàng.

Thực hiện chức năng trung gian thanh toán, ngân hàng thương mại trở thành người thủ quỹ và là trung tâm thanh toán của xã hội.  

Chức năng cung ứng các dịch vụ ngân hàng:
Ngân hàng thực hiện chức năng trung gian tài chính và trung gian thanh toán vốn đã mang lại hiệu quả to lớn cho nền kinh tế xã hội. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ, các ngân hàng thương mại cần đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng có liên quan đến hoạt động ngân hàng. Đó chính là việc cung ứng dịch vụ ngân hàng.
Dịch vụ mà các ngân hàng thương mại cung cấp cho khách hàng không chỉ thuần túy để hưởng hoa hồng và dịch vụ phí (yếu tố làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho ngân hàng) mà dịch vụ ngân hàng cũng có tác dụng hỗ trợ các hoạt động tài chính của ngân hàng thương mại và trước hết là hoạt động tín dụng.

Các nghiệp vụ cụ thể của chức năng này:

- Dịch vụ ngân quỹ và chuyển tiền nhanh trong nước

- Dịch vụ kiều hối và chuyển tiền nhanh quốc tế

- Dịch vụ ủy thác ( bảo quản, thu hộ, chi hộ, mua bán hộ…)

- Dịch vụ tư vấn đầu tư, cung cấp thông tin

- Dịch vụ ngân hàng điện tử (e-banking).

  Trong điều kiện nền kinh tế xã hội ngày càng phát triển, ngân hàng thương mại đang phấn đấu cung cấp đủ các dịch vụ tài chính  với phương châm “Đẩy dịch vụ ngân hàng ra khỏi ngân hàng”, thực hiện giao dịch 24/24, 7/7 & 365/365 cho phép khách hàng thoản mãn mọi nhu cầu, phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi.
1.1.3.Hoạt động của ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ thực hiện các hoạt động cơ bản: huy động vốn, sử dụng vốn và cung cấp dịch vụ. Ba loại nghiệp vụ đó có quan hệ mật thiết, tác động hỗ trợ, thúc đẩy nhau phát triển, tạo nên uy tín cho ngân hàng. Có hoạt động huy động vốn thì mới có nguồn vốn cho vay, cho vay có hiệu quả, phát triển kinh tế thì mới có nguồn vốn dồi dào để huy động, đồng thời muốn cho vay và huy động vốn tốt thì ngân hàng phải làm tốt nghiệp vụ môi giới, trung gian cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
1.1.3.1.Hoạt động huy động vốn

Huy động vốn là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của ngân hàng thương mại. Hoạt động này mang lại nguồn vốn để ngân hàng có thể thực hiện các hoạt động khác như cấp tín dụng và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng. Đứng trên góc độ kinh doanh thì vốn huy động được càng nhiều khả năng cho vay càng lớn, tác dụng kích thích kinh tế và kiểm soát bằng tiền đồng càng được phát huy mạnh mẽ.
Các ngân hàng thương mại huy động vốn theo nhiều phương thức khác nhau: có thể phát hành thêm cổ phần (gia tăng vốn chủ sở hữu) hay huy động vốn nợ. Tuy nhiên trong khuôn khổ chuyên đề thực tập tốt nghiệp này huy động vốn của ngân hàng thương mại được hiểu là hoạt động huy động vốn nợ. Và các hình thức huy động vốn là: 
- Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới hình thức tiền gửi có kì hạn, tiền gửi không kì hạn và các loại tiền gửi khác

- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi được thống đốc ngân hàng nhà nước chấp thuận

- Vay vốn từ các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của các tổ chức tín dụng nước ngoài

- Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng nhà nước theo quy định của luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 

1.1.3.2.Hoạt động sử dụng vốn
Các ngân hàng thương mại sau khi huy động được tiền gửi từ nền kinh tế sẽ phải trả lãi, do đó để khỏi bị thiệt hại đồng thời có đựơc lợi nhuận, ngân hàng sẽ tìm cách sử dụng vốn để sinh lời. Từ khoản lãi thu được ngân hàng sẽ dùng nó để trả lãi cho số vốn đã huy động, thanh toán các khoản chi phí trong hoạt động, phần còn lại sẽ là lợi nhuận của ngân hàng
Do điều kiện nền kinh tế xã hội ngày càng phát triển nên hoạt động sử dụng vốn của ngân hàng cũng phát triển theo và ngày càng đa dạng thông qua các hoạt động sau.
Hoạt động cho vay
 Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Thời hạn nhất định ở đây chính là thời hạn cho vay.
Trong nền kinh tế thị trường hoạt động tín dụng cho vay cũng rất phong phú: nếu phân theo mục đích vay, bao gồm: cho vay phục vụ sản xuất, cho vay tiêu dùng…; nếu phân theo thời hạn vay: cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn….

Trong điều kiện hiện nay, cho vay là hoạt động chính của ngân hàng để tạo ra lợi nhuận, danh mục cho vay chiếm khoảng trên dưới 1/2  tổng danh mục tài sản của ngân hàng thương mại và mang lại thu nhập từ 1/2 đến 2/3 tổng thu nhập của ngân hàng. Do vậy hoạt động này có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng thương mại. Tuy nhiên hoạt động cho vay cũng luôn tiềm ẩn các rủi ro vì vậy xu hướng trong tương lai là các ngân hàng sẽ chú trọng hơn các thu nhập từ dịch vụ. 
Góp vốn liên doanh mua cổ phần 
Góp vốn liên doanh liên kết, mua cổ phần là hình thức ngân hàng góp vốn cùng khách hàng để kinh doanh. Phổ biến nhất hiện nay là hình thức mua cổ phiếu với mục đích thu cổ tức hàng năm và liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, ngân hàng nước ngoài. Thực hiện việc đầu tư vốn thông qua liên doanh liên kết, mua cổ phần sẽ giúp các ngân hàng thương mại thực hiện nhiều mục đích: đa dạng hoá các hình thức đầu tư để thu gia tăng lợi nhuận; hạn chế rủi ro cho ngân hàng và tận dụng lợi thế của nhau.
Hoạt động cho thuê 
Ngoài hoạt động cho vay, ngân hàng còn thực hiện cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài sản giữa bên cho thuê là tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại với khách hàng cho thuê là tổ chức, cá nhân. 
Khi kết thúc thời hạn thuê, khách hàng mua lại hoặc tiếp tục thuê tài sản đó theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng thuê. Trong thời hạn thuê, các bên không được đơn phương bỏ hợp đồng.

Hoạt động dự trữ đáp ứng khả năng thanh toán:

Phần lớn nguồn tiền trong ngân hàng thương mại là các khoản tiền gửi phải trả khi có yêu cầu. Ngân hàng thương mại thường xuyên phải đối đầu với các nhu cầu chi trả. Do vậy, để đảm bảo khả năng thanh khoản cho các ngân hàng thương mại, đối với mỗi khoản tiền gửi khác nhau ngân hàng sẽ phải trích lập một khoản dự trữ theo tỷ lệ nhất định do ngân hàng Nhà nước quy định. Khoản dự trữ này có thể khác nhau ở các nước. Ở Việt Nam ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại duy trì dự trữ bắt buộc dưới dạng tiền gửi tại ngân hàng Nhà nước.
1.1.3.3.Các hoạt động khác
Mua bán ngoại tệ
Ngân hàng sẽ đứng ra mua bán một loại tiền này lấy một loại tiền khác và hưởng chênh lệch tỷ giá và phí dịch vụ. Trong thị trường tài chính ngày nay, hầu hết các ngân hàng thương mại đều có chức năng kinh doanh ngoại tệ. Tuy nhiên, mức độ và phạm vi là khác nhau. Lý do là vì lợi nhuận mang lại từ các giao dịch này lớn nhưng mức độ rủi ro cũng rất cao, đồng thời yêu cầu đối với cán bộ làm công tác làm kinh doanh ngoại tệ là phải có trình độ chuyên môn cao.
Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán

Thực hiện mở tài khoản giao dịch và cho phép người gửi tiền viết séc thanh toán mua hàng hoá, dịch vụ đựơc xem như một trong những bước đi quan trọng nhất của công nghiệp ngân hàng. Các tiện ích ngân hàng không dùng tiền mặt (an toàn, nhanh chòng, chính xác, tiết kiệm chi phí) đã góp phần rút gọn thời gian kinh doanh và nâng cao thu nhập cho cá nhân. Điều này đã khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân đến gửi tiền vào ngân hàng nhờ thanh toán hộ. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin nhiều phương thức mới phát triển như: uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, L/C, thanh toán bằng điện tử, thẻ…

Bảo lãnh 
Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và trả nợ cho tổ chức tín dụng số tiền đã đựơc trả thay. Như vậy bảo lãnh là dịch vụ có thu phí, sử dụng uy tín và khả năng tài chính của ngân hàng. Trong những năm gần đây, nghiệp vụ bảo lãnh ngày càng đa dạng và phát triển mạnh.

Tài trợ cho hoạt động của Chính Phủ
Do nhu cầu chi tiêu lớn và thường là cấp bách khi thu không đủ, Chính phủ các nước đều muốn tiếp cận các khoản vay của ngân hàng. Ngày nay, Chính phủ có quyền cấp giấy phép hoạt động và kiểm soát các ngân hàng. Các ngân hàng được thành lập với điều kiện phải cam kết thực hiện ở một mức độ nào đó các chính sách của Chính phủ và tài trợ cho Chính phủ. Các ngân hàng phải mua trái phiếu của Chính phủ theo một tỷ lệ nhất định trên tổng lượng tiền gửi mà ngân hàng huy động được; hoặc phải cho vay với điều kiện ưu đãi đối với các doanh nghiệp của Chính phủ.
Quản lý ngân quỹ

Các ngân hàng mở tài khoản và giữ tiền cho các doanh nghiệp để quản lý việc thu chi cho doanh nghiệp và tiến hành đầu tư phần thặng dư tiền mặt tạm thời vào các chứng khoán sinh lợi và tín dụng ngắn hạn cho đến khi khách hàng cần tiền mặt để thanh toán.
Quản lý tài sản có giá

Đây là việc lưu giữ vàng và các vật có giá khác cho khách hàng trong kho bảo quản. Ngân hàng giữ tài sản của khách hàng và giao cho khách hàng tờ biên nhận. Do khả năng chi trả bất cứ lúc nào cho giấy biên nhận nên đã có thời gian giấy biên nhận kiểu này được sử dụng như tiền dùng để thanh toán  các khoản nợ trong phạm vi ảnh hưởng của ngân hàng phát hành. Lợi ích của việc sử dụng phương tiện thanh toán bằng giấy thay cho bằng kim loại đã khuyến khích khách hàng gửi tiền vào ngân hàng để đổi lấy giấy chứng nhận ngân hàng. Ngày nay, vật có giá được tách khỏi tiền gửi và ngân hàng thu được phí bảo quản.
Cung cấp một số dịch vụ khác 
Hiện nay các ngân hàng đều mong muốn gia tăng tỉ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ. Do vậy đa dạng hoá các loại hình dịch vụ nhằm đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng đang là nhiệm vụ được các ngân hàng đặt lên hàng đầu. Ngoài các hoạt động dịch vụ như trên ngân hàng còn cung cấp cho khách hàng nhiều các sản phẩm khác như:

- dịch vụ uỷ thác đầu tư

- dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán 

- dịch vụ đại lý

- dịch vụ bảo hiểm 

- dịch vụ tư vấn… 
1.2.Nguồn vốn của ngân hàng thương mại

1.2.1.Vai trò của nguồn vốn trong hoạt động của ngân hàng thương mại
Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào khi tiến hành hoạt động kinh doanh cũng phải có vốn - vốn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất. Đối với ngân hàng cũng vậy, vì bản chất của hoạt động ngân hàng là huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để cho vay nên hoạt động huy động vốn có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Không có hoạt động huy động vốn xem như không có hoạt động của ngân hàng thương mại.
Vốn là cơ sở cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng
Cũng như mọi doanh nghiệp khác trong nền kinh tế, ngân hàng muốn tổ chức kinh doanh thì phải có vốn hay nói cách khác vốn là phương tiện kinh doanh chính của mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp đặc biệt vì nó kinh doanh tiền và cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền, tức là vốn còn là đối tượng kinh doanh của ngân hàng. Chính vì sự khác biệt này của ngân hàng thương mại so với các doanh nghiệp thông thường nên vốn càng có vai trò quan trọng hơn đối với các hoạt động ngân hàng, vốn là cơ sở để ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh.

Quyết định tới quy mô hoạt động và quy mô tín dụng của ngân hàng

Tín dụng là hoạt động truyền thống và mang lại nguồn thu nhập chính cho ngân hàng. Hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: các điều kiện chung của nền kinh tế xã hội, các chính sách kinh tế, chính sách tài chính và tiền tệ của nhà nước, nhu cầu tín dụng của khách hàng… Vốn của ngân hàng quyết định đến việc mở rộng hay thu hẹp quy mô tín dụng. Nếu có khả năng vốn lớn thì ngân hàng thương mại có thể mở rộng cho vay, từ đó mở rộng quy mô hoạt động tín dụng không chỉ trong phạm vi khu vực nhỏ mà trong cả nước và thậm chí quốc tế.
Thông thường nếu so với ngân hàng lớn thì các ngân hàng nhỏ có khoản mục đầu tư và cho vay kém đa dạng hơn, phạm vi và khối lượng cho vay của các ngân hàng này cũng nhỏ hơn. Trong khi các ngân hàng lớn cho vay được ở thị trường trong nước, ngoài nước thì các ngân hàng nhỏ bị giới hạn trong phạm vi hẹp, mà chủ yếu là trong cộng đồng. Mặt khác do khả năng vốn hạn hẹp nên các ngân hàng nhỏ không phản ứng nhạy bén được với sự biến động về chính sách, gây ảnh hưởng tới khả năng thu hút vốn đầu tư từ các tầng lớp dân cư và các thành phần kinh tế.

Nguồn vốn tạo uy tín cho ngân hàng
Ngân hàng thương mại hoạt động dựa trên uy tín là chủ yếu, khách hàng chỉ yên tâm sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của một ngân hàng nếu họ tin tưởng vào ngân hàng đó. Uy tín của ngân hàng là một tài sản vô hình và không thể lượng hoá được. Uy tín đó trước hết phải được thể hiện ở khả năng sẵn sàng thanh toán chi trả cho khách hàng của ngân hàng. Khả năng thanh toán của ngân hàng càng cao thì vốn khả dụng của ngân hàng càng lớn. Vì vậy, loại trừ các nhân tố khác, khả năng thanh toán của ngân hàng tỷ lệ thuận với vốn của ngân hàng nói chung và vốn khả dụng của ngân hàng nói riêng. Với tiềm năng vốn lớn, ngân hàng có thể hoạt động kinh doanh với quy mô ngày càng mở rộng, vừa nâng cao uy tín trên thương trường. 
 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại 

Các ngân hàng thương mại muốn tồn tại và phát triển thì phải đẩy mạnh hoạt động huy động và cho vay vốn, đồng thời cũng phải đảm bảo an toàn, bởi vì mặc dù là những hoạt động tạo ra nhiều lợi nhuận nhất cho mỗi ngân hàng song huy động và cho vay vốn cũng chứa đựng nhiều rủi ro. 

Một trong những tiêu chí quan trọng để người dân lựa chọn ngân hàng để gửi tiền chính là khả năng cung ứng nhiều tiện ích thuận tiện chứ không chỉ đơn thuần là chức năng cất trữ tiền tệ và kiếm lời qua lãi suất. Do đó, khách hàng sẽ luôn tìm đến những ngân hàng có uy tín, lãi suất hấp dẫn, phong cách phục vụ tốt, sản phẩm dịch vụ phong phú, tiếp thị hiệu quả, phân phối và cung ứng dịch vụ thuận tiện. Chính vì vậy, để  hoạt động huy động vốn trong dân đạt hiệu quả cao, các ngân hàng thương mại sẽ phải cạnh tranh rất gay gắt, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố uy tín và khẳng định vị thế của mình.
Có thể nói, hoạt động huy động vốn trong dân là hàn thử biểu quan trọng qua đó đánh giá năng lực cạnh tranh của mỗi ngân hàng thương mại. Do vậy, một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng thương mại là việc tăng cường khả năng huy động vốn trong dân. 
1.2.2.Cơ cấu  nguồn vốn của ngân hàng thương mại 

1.2.2.1.Vốn chủ sở hữu

 Để bắt đầu hoạt động ngân hàng (được pháp luật cho phép) chủ ngân hàng phải có một lượng vốn nhất định. Đây là loại vốn ngân hàng có thể sử dụng lâu dài, hình thành nên trang thiết bị, nhà cửa cho ngân hàng. Nguồn hình thành và nghiệp vụ hình thành loại vốn này rất đa dạng tuỳ theo tính sở hữu, năng lực tài chính của ngân hàng, yêu cầu và sự phát triển của thị trường.
Vốn ban đầu

Tuỳ theo tính chất mỗi ngân hàng mà nguồn gốc hình thành nguồn vốn ban đầu khác nhau. Nếu là ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước, ngân sách nhà nước cấp. Nếu là ngân hàng cổ phần, các cổ đông đóng góp thông qua mua cổ phần hoặc cổ phiếu. Ngân hàng liên doanh do các bên liên doanh góp; ngân hàng tư nhân vốn thuộc sở hữu tư nhân.

Vốn bổ sung trong quá trình hoạt động

Trong quá trình hoạt động ngân hàng gia tăng vốn của chủ theo nhiều phương thức khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể.

Nguồn từ lợi nhuận: trong điều kiện thu nhập ròng lớn hơn không, chủ ngân hàng có xu hướng gia tăng vốn của chủ bằng chuyển một phần thu nhập ròng thành vốn đầu tư. Tỷ lệ tích luỹ tuỳ thuộc vào cân nhắc của chủ ngân hàng về tích luỹ và tiêu dùng. Những ngân hàng lâu năm, thu nhập ròng lớn, nguồn vốn tích luỹ từ lợi nhuận sẽ cao so với vốn của chủ hình thành ban đầu.

Nguồn vốn bổ sung từ phát hành thêm cổ phần, góp thêm, cấp thêm… để mở rộng quy mô hoạt động, hoặc để đổi mới trang thiết bị hoặc để đáp ứng nhu cầu gia tăng vốn của chủ do ngân hàng Nhà nước quy định… Đặc điểm của hình thức huy động này là không thường xuyên, xong giúp cho ngân hàng có được lượng vốn sở hữu lớn vào lúc cần thiết.

Các quỹ
Ngân hàng có nhiều quỹ. Mỗi quỹ có mục đích riêng. Quỹ của ngân hàng thương mại gồm:
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

- Quỹ dự phòng tài chính: hình thành từ lợi nhuận hàng năm và được dùng để bù đắp phần còn lại của những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình kinh doanh sau khi đã được bù đắp bằng tiền bồi thường của các tổ chức cá nhân gây ra tổn thất, của các tổ chức bảo hiểm và sử dụng dự phòng trích lập từ chi phí.
- Quỹ đầu tư phát triển: dùng để đầu tư mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh đổi mới công nghệ, trang thiết bị của ngân hàng thương mại 

- Quỹ khen thưởng: dùng để thưởng cuối năm, thường thường kì, cho cán bộ công nhân viên…

- Quỹ phúc lợi: để đâu tư xây dựng, sửa chữa vốn xây dựng cho công trình phúc lợi của ngân hàng thương mại; đóng góp cho quỹ phúc lợi xã hội …
1.2.2.2.Tiền gửi
Tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn là loại tiền gửi của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân gửi vào ngân hàng với mục đích chính để thực hiện các khoản chi trả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.
Với nội dung chi trả như vậy và việc sử dụng séc để thanh toán nên tài khoản tiền gửi không kỳ hạn còn được gọi là tài khoản tiền gửi thanh toán hay tài khoản séc. Đặc điểm của tiền gửi không kỳ hạn là người gửi tiền có thể gửi và rút tiền bất cứ lúc nào trong phạm vi số dư tài khoản. Với tính chất linh hoạt của số dư và người gửi tiền được hưởng các tiện ích thanh toán , nên tiền gửi thanh toán thường không được ngân hàng trả lãi hoặc trả lãi với mức lãi suất thấp.
Đối với ngân hàng thì khoản tiền gửi không kỳ hạn này ngân hàng chỉ phải trả lãi thấp, đồng thời cũng thu phí thanh toán khi khách hàng thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Nếu hấp dẫn được số lượng khách hàng lớn, đảm bảo số dư ổn định, ngân hàng có thể sử dụng cho vay ngắn hạn thậm chí dài hạn, bởi vì khách hàng không bao giờ rút hết tất cả tiền gửi thanh toán ở ngân hàng vào cùng một thời điểm.

Tiền gửi có kỳ hạn

Tiền gửi có kỳ hạn là loại tiền gửi mà các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân gửi vào ngân hàng thương mại với mục đích để hưởng lãi.

Đặc điểm của tiền gửi có kỳ hạn là người gửi tiền sẽ rút tiền sau một thời hạn nhất định từ một vài tháng đến một vài năm. Tuy nhiên, do những lý do khác nhau, người gửi tiền có thể rút trước hạn, trường hợp này người gửi tiền không được hưởng lãi, hoặc hưởng theo lãi suất thấp tuỳ theo chính sách của mỗi ngân hàng.
Do tính chất của nguồn này tương đối ổn định, ngân hàng có thể sử dụng phần lớn vốn của nguồn này để cho vay. Các ngân hàng thương mại thường đưa ra nhiều kỳ hạn nhằm đáp ứng nhu cầu gửi tiền của khách hàng. Hiện nay, các ngân hàng thương mại có các kỳ hạn như: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 2 năm… cá biệt trong thời gian vừa rồi có ngân hàng còn huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tuần. Với mỗi kỳ hạn khác nhau, ngân hàng sẽ áp dụng các lãi suất khác nhau thông thường thời hạn càng dài lãi suất càng cao. Về phía khách hàng khi gửi tiền với kỳ hạn càng dài họ sẽ luôn lo lắng vì sự không ổn định của đồng tiền, chỉ số lạm phát năm của nền kinh tế, khả năng tài chính của ngân hàng, do vậy tiền gửi kỳ hạn dài có mức lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, trên thực tế khi ngân hàng thiếu thanh khoản trong thời gian ngắn các ngân hàng đưa ra mức lãi suất trong thời gian ngắn cao hơn mức lãi suất trong thời gian dài.
Tiền gửi tiết kiệm của dân cư
Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền của cá nhân được gửi vào khoản tiền gửi tiết kiệm, được xác nhận trên thẻ tiết kiệm, được hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và được bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. 
Mục đích của người gửi tiền tiết kiệm là để hưởng lãi và để tích luỹ, do vậy tài khoản tiền gửi tiết kiệm không được dùng để phát hành hay thực hiện các khoản thanh toán khác ngoại trừ người gửi tiền  đề nghị trích tài khoản tiền gửi tiết kiệm để trả nợ vay hay chuyển qua một tài khoản khác của chính chủ tài khoản.

-Xét về tính chất kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm được chia thành hai loại là tiết kiệm không kỳ hạn và tiết kiệm có kỳ hạn

+ Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: là tiền gửi tiết kiệm người gửi tiền có thể rút tiền theo yêu cầu mà không cần báo trước vào bất cứ ngày làm việc nào của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm.  Phần lớn khách hàng gửi tiền không kỳ hạn là do chưa xác định được nhu cầu chi tiêu cụ thể trong tương lai, nhưng lại muốn hưởng một mức lãi trong khoảng thời gian khoản tiền nhàn rỗi.

+Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: là tiền gửi tiết kiệm mà người gửi tiền chỉ có thể rút tiền sau một kỳ hạn gửi tiền nhất định theo thoả thuận với tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm.

Trường hợp người gửi tiền rút tiền trước hạn thì phải có sự thoả thuận với nơi nhận tiền gửi ngay khi gửi và người gửi tiền chỉ được hưởng lãi suất không vượt quá lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. Nếu người gửi tiền không có sự thoả thuận trước thì vẫn được lấy ra trước hạn nhưng phải chịu một mức phí đối với khoản tiền tiết kiệm rút trước hạn và hưởng lãi suất như trường hợp trên.
Tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm được gọi chung là tiền gửi phi giao dịch. Chúng có đặc trưng là được hưởng lãi và chủ tài khoản không được phát hành séc, bởi vì những người gửi tiền đó không được hưởng nhiều dịch vụ như đối với tài khoản có thể phát hành séc.

Đối tượng mở tài khoản cá nhân là các tầng lớp dân cư. Mục đích của những người mở tài khoản này là đảm bảo an toàn và khi đó ngân hàng sẽ sử dụng được số vốn nhàn rỗi trong khoảng thời gian từ khi gửi tiền vào tài khoản tới khi khách hàng sử dụng. Ở các nước khác khi sử dụng tài khoản này khách hàng chỉ được hưởng dịch vụ của ngân hàng chứ không được hưởng lãi, nhưng ở nước ta để khuyến khích hình thức này phát triển, ngân hàng đã cho người gửi tiền được hưởng một mức lãi suất thấp và không phải trả lệ phí.
- Xét theo mục đích gửi tiền, tiền gửi tiết kiệm được phân thành:

+Tiết kiệm xây dựng nhà ở

+Tiết kiệm mua sắm tài sản có giá trị cao

+Tiết kiệm hưởng lãi và dự thưởng

   …

Tiền gửi của các ngân hàng khác
Nhằm mục đích nhờ thanh toán hộ và một số mục đích khác, ngân hàng thương mại này có thể gửi tiền tại ngân hàng khác. Tuy nhiên quy mô nguồn vốn này thường không lớn.

1.2.2.3.Nguồn đi vay
Vay Ngân hàng nhà nước

Đây là khoản vay nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách trong chi trả của ngân hàng thương mại. Trong trường hợp thiếu hụt dự trữ (thiếu dự trữ bắt buộc, dự trữ thanh toán), ngân hàng thương mại thường đi vay ngân hàng nhà nước. Hình thức cho vay chủ yếu của ngân hàng nhà nước là tái chiết khấu hoặc tái cấp vốn. Các thương phiếu đã được ngân hàng thương mại chiết khấu (hoặc tái chiết khấu) trở thành tài sản của họ. Khi cần tiền ngân hàng mang thương phiếu này lên tái chiết khấu tại ngân hàng nhà nước. Trong điều kiện chưa có thương phiếu, ngân hàng nhà nước  cho ngân hàng thương mại vay dưới hình thức tái cấp vốn theo hạn mức tín dụng nhất định.

Vay các tổ chức tín dụng khác

Đây là nguồn các ngân hàng vay mượn lẫn nhau và vay của các tổ chức tín dụng khác trên thị trường liên ngân hàng. Các ngân hàng đang có dự trữ vượt yêu cầu do có kết dư gia tăng bất ngờ về các khoản tiền huy động hoặc giảm cho vay sẽ có thể sẵn lòng cho các ngân hàng khác vay tìm kiếm lãi suất cao hơn. Ngược lại, các ngân hàng đang thiếu hụt dự trữ có nhu cầu vay mượn tức thời để đảm bảo thanh khoản. Như vậy, nguồn vay mượn từ ngân hàng khác là để đáp ứng nhu cầu dự trữ và chi trả cấp bách trong nhiều trường hợp nó bổ sung hoặc thay thế cho nguồn vay mượn từ ngân hàng nhà nước. Quá trình vay mượn rất đơn giản. Ngân hàng chỉ cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng cho vay hoặc thông qua ngân hàng đại lý (hoặc ngân hàng nhà nước). Khoản cho vay có thể không cần bảo đảm, bảo đảm bằng các chứng khoán của kho bạc.
Vay trên thị trường vốn

Giống như các doanh nghiệp khác, các ngân hàng cũng vay mượn bằng cách phát hành các giấy nợ. Nguồn vốn này tương đối ổn định để sử dụng vào một mục đích nào đó. Lãi suất của loại này phụ thuộc vào sự cấp thiết của việc huy động vốn nên thường cao hơn lãi tiền gửi có kỳ hạn thông thường.

Các ngân hàng thương mại phát hành các chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu ngân hàng, trái phiếu ngân hàng.

-Chứng chỉ tiền gửi: Là những giấy xác nhận tiền gửi định kỳ ở một ngân hàng hay một định chế tài chính khác. Người sở hữu giấy này sẽ được thanh toán tiền lãi theo kỳ và nhận đủ tiền vốn khi mãn hạn. Chứng chỉ sau khi được phát hành được lưu thông trên thị trường.
Các ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi chủ yếu cho mục đích thanh khoản. Các chứng chỉ này thông thường không phụ thuộc loại trái phiếu chiết khấu, lãi suất của chúng thường cao hơn lãi suất của tín phiếu kho bạc và mức độ rủi ro cũng thấp.   

- Kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng:  Là những công cụ nợ để ngân hàng huy động những khoản vốn trung dài hạn (thường trên một năm).
- Kỳ phiếu có mục đích: Khi các ngân hàng thương mại cần nguồn vốn dồi dào để tài trợ cho các dự án có quy mô lớn, nhằm phát triển kinh tế địa phương hoặc liên doanh với các tổ chức kinh tế mà nguồn vốn tự có của ngân hàng chưa đáp ứng được, ngân hàng thương mại trình ngân hàng nhà nước xin phép phát hành kỳ phiếu để tạo nguồn vốn tín dụng cho mục đích đó.

- Trái phiếu ngân hàng: Thực chất là giấy nhận nợ có kỳ hạn của ngân hàng đối với những người mua trái phiếu. Lãi suất của trái phiếu thường cao hơn lãi suất của tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu.

Ở nước ta các hình thức huy động này còn thấp so với nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn này tuỳ theo thời điểm khi nào cần thì ngân hàng mới huy động. Nguồn này ngân hàng chủ động được thời gian sử dụng, số lượng giá của vốn. Tuy ngân hàng phải trả mức lãi suất cao hơn mức lãi suất huy động vốn nhưng có tác dụng kiềm chế lạm phát và góp phần cho sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán.   

 1.2.2.4.Các nguồn khác
Nguồn vốn uỷ thác

Ngân hàng thương mại thực hiện các dịch vụ uỷ thác như: uỷ thác cho vay, uỷ thác đầu tư, uỷ thác cấp phát, uỷ thác giải ngân, thu hộ, chi hộ,… Các hoạt động này tạo nên nguồn uỷ thác tại ngân hàng. Cùng với sự phát triển các mối quan hệ đa phương, rất nhiều các tổ chức kinh tế, xã hội có cùng mục tiêu phát triển như của ngân hàng, có nguồn tài chính đã sử dụng mạng lưới ngân hàng như các kênh dẫn vốn tới các mục tiêu. Kết quả là hình thành nguồn uỷ thác làm tăng nguồn vốn của ngân hàng.
Nguồn trong thanh toán

         Các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt có thể hình thành trong thanh toán (séc trong quá trình chi trả, tiền kí quỹ để mở L/C…). Những ngân hàng là ngân hàng đầu mối trong đồng tài trợ có kết số dư từ tiền của các ngân hàng thành viên chuyển về để thực hiện cho vay.

1.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn
Như vậy, hoạt động huy động của các ngân hàng đựơc hiểu là hoạt động nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức khác nhau; phát hành giấy tờ có giá, vay vốn giữa các tổ chức tín dụng và vay ngân hàng Nhà nước. Quy mô, chất lượng của nguồn vốn huy động chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có một số nhân tố điển hình như sau: 
1.2.3.1.Các nhân tố thuộc về ngân hàng
a.Tài sản vô hình

Tài sản vô hình đó là uy tín của mỗi ngân hàng.  Uy tín được xây dựng bởi  khả năng thanh toán chi trả cho khách hàng, ở chất lượng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp, tình hình hoạt động kinh doanh, sự hoạt động lâu năm của ngân hàng, trình độ đội ngũ công nhân viên… Trong nền kinh tế thị trường cuộc cạnh tranh của các tổ chức tín dụng ngày càng mạnh mẽ thì việc tạo dựng niềm tin đối với khách hàng càng trở nên quan trọng hơn. Các ngân hàng thương mại phải không ngừng nâng cao và bảo đảm uy tín của mình trên thương trường thông qua các nghiệp vụ của mình, từ đó mở rộng hoạt động kinh doanh và thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư. Chắc chắn khách hàng sẽ yên tâm hơn khi giao tài sản của mình cho một ngân hàng có bề dày lịch sử và được nhiều người biết đến.
Các mối quan hệ mà ngân hàng tạo lập được  với khách hàng hiện có, khách hàng tiềm năng, các trung gian tài chính và các cơ quan nhà nước cũng là một loại tài sản vô hình của ngân hàng. Ngày nay, loại tài sản này có ảnh hưởng sâu sắc tới sự thành công hay thất bại của ngân hàng. 

b.Chiến lược kinh doanh của ngân hàng

 Chiến lược kinh doanh của ngân hàng là yếu tố tác động trực tiếp và gián tiếp đến các hoạt động của ngân hàng nói chung và hoạt động huy động tiền gửi nói riêng. Ngân hàng có chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ đạt được các mục tiêu đề ra cả về chi phí và lợi nhuận. Ngân hàng sẽ phải xây dựng các chỉ tiêu về tình hình sử dụng vốn từ đó xây dựng các chính sách thu hút nguồn vốn cho phù hợp. Các chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại có thể là: chiến lược cạnh tranh thu hút khách hàng, chính sách về giá cả, giao tiếp khuyếch trương, chính sách liên quan tới các sản phẩm dịch vụ… 
Chiến lược cạnh tranh thu hút khách hàng

Cùng với quá trình tự do hoá tài chính và hội nhập quốc tế, các rào cản, hạn chế về hoạt động đối với ngân hàng nước ngoài đang dần được dỡ bỏ. Với việc các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nới lỏng và tiến tới xoá bỏ các hạn chế trong huy động vốn, cùng sự xuất hiện các ngân hàng 100% vốn nước ngoài trong thời gian tới sẽ tạo cho khách hàng nhiều sự lựa chọn và họ sẽ trở lên khó tính hơn. Cạnh tranh giữa các ngân hàng trở lên gay gắt hơn đặc biệt là giữa các ngân hàng thương mại trong nước với các ngân hàng nước ngoài. Không chỉ có vậy khách hàng có thể sử dụng tiền để đầu tư vào các lĩnh vực khác như: chứng khoán, vàng, bạc hay bất động sản… Do vậy,mỗi ngân hàng sẽ phải xây dựng một chiến lược khách hàng đúng đắn trong hoạt động nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng.
Ngân hàng phải phân loại khách hàng theo các tiêu chí khác nhau. Từ đó tìm hiểu thói quen, động cơ, mục đích của các nhóm khách hàng khi gửi tiền. Trên cơ sở các nghiên cứu này ngân hàng có thể xây dựng các chính sách và những biện pháp cụ thể để có được quy mô và chất lượng nguồn vốn như mong muốn. Chính sách cạnh tranh thu hút khách hàng phải được thực hiện đồng bộ với nhiều các chính sách khác trong chiến lược kinh doanh của ngân hàng.
Chính sách về giá cả

Nhóm chính sách này gồm chính sách về lãi suất tiền gửi, chi phí dịch vụ… 

Mỗi khách hàng khi gửi tiền vào ngân hàng đều quan tâm tới thu nhập mà họ có thể có được. Do vậy, việc duy trì lãi suất tiền gửi cạnh tranh giữa các ngân hàng  trở thành một yếu tố quan trọng trong việc thu hút các khoản tiền gửi mới và duy trì lượng tiền gửi hiện có. Các ngân hàng phải cạnh tranh thu hút vốn không chỉ với các ngân hàng thương mại khác mà còn cả các tổ chức tiết kiệm khác như: qũy tiết tiêm, tiết kiệm bưu điện, các công ty tài chính, công ty chứng khoán… Trong giai đoạn khan hiếm tiền gửi thì một sự khác biệt nhỏ về lãi suất cũng sẽ thúc đẩy người gửi tiền chuyển vốn từ tổ chức tiết kiệm này sang tổ chức tiết kiệm khác. Thực tế tại thị trường tài chính Việt Nam trong thời gian qua đã chứng minh cho điều này, từ cuối năm 2007 cho tới 2 tháng đầu năm 2008 do cần thu hút vốn các ngân hàng thương mại cổ phần đua nhau tăng lãi suất sau đó các ngân hàng thương mại nhà nước cũng phải vào cuộc đua. Khách hàng xếp hàng dài rút tiền từ các ngân hàng có mức lãi suất thấp chuyển sang gửi tại các ngân hàng có mức lãi suất cao hơn. Trước tình hình như vậy Ngân hàng nhà nước đã phải ban hành trần lãi suất huy động.
Chính sách liên quan tới sản phẩm dịch vụ của ngân hàng

Đây là một trong  các nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ nền kinh tế. Nhu cầu của khách hàng là rất đa dạng do vậy ngân hàng luôn phải đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ, hoàn thịên và ngày càng nâng cao chất lượng các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường. 
Trong trường hợp ngân hàng không thể sử dụng chính sách lãi suất làm công cụ thu hút vốn (ngân hàng nhà nước quy định mức lãi suất tối đa) thì việc đa dạng hoá sản phẩm và cung cấp thêm các tiện ích kèm theo, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch sẽ là biện pháp hữu ích giúp ngân hàng huy động vốn.
Chính sách về giao tiếp khuyếch trương

Nhóm chính sách này là cầu nối giúp khách hàng và ngân hàng biết tới nhau. Giúp cho ngân hàng tìm kiếm thêm các khách hàng mới và giữ chân những khách hàng cũ. Không chỉ có các ngân hàng mới thành lập cần phải quảng bá hình ảnh của mình mà cả các ngân hàng lâu đời cũng cần phải thông tin đầy đủ, kịp thời giúp cho người có tiền nhàn rỗi  hiểu rõ nên gửi tiền vào đâu và gửi như thế nào là có lợi nhất.
c.Cơ sở vật chất kỹ thuật và màng lưới chi nhánh
Cơ sở vật chất kỹ thuật thể hiện ở trụ sở giao dịch, quầy giao dịch, logo, bảng hiệu, máy móc.... và có thể là sự bày trí văn phòng, nội thất sang trọng, hay một bãi gửi xe rộng rãi, an toàn, tiện lợi. Một ngân hàng có cơ sở vật chất tốt, hệ thống trang thiết bị hiện đại giúp rút ngắn thời gian giao dịch và vẫn đảm bảo độ chính xác cao thường thu hút được nhiều khách hàng hơn. Bởi vì ngoài yếu tố thu nhập, yếu tố tâm lý tác động mạnh mẽ đến ý muốn gửi tiền của khách hàng. 

Hệ thống chi nhánh của ngân hàng mở rộng khắp giúp giảm khoảng cách giữa ngân hàng và khách hàng. Người dân có thể gửi tiền nhàn rỗi của mình tại các phòng giao dịch gần nhà. Còn ngân hàng có thể huy động được các khoản tiền có thể không lớn nhưng rất nhiều khoản tiền nhỏ sẽ tạo nên một số vốn lớn.
d.Trình độ đội ngũ cán bộ nhân viên
Trình độ nghiệp vụ của cán bộ ngân hàng cao thì trong quá trình hoạt động kinh doanh, các thao tác nghiệp vụ sẽ được xử lý nhanh chóng, chính xác và có hiệu quả từ đó sẽ tạo được uy tín cho ngân hàng. 

Bên cạnh đó thái độ phục vụ của cán bộ ngân hàng cũng là yếu tố tác độ tới quy mô tiền gửi. Khách hàng cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với một cán bộ nhiệt tình, hiểu biết, kiên nhẫn và vui vẻ. 
1.2.3.2.Các nhân tố chủ quan

Sự ổn định về chính trị

Sự ổn định về chính trị tác động lớn vào tâm lý của người gửi tiền. Người dân chỉ yên tâm làm việc và tích luỹ khi họ tin tưởng vào chế độ, vào sự lãnh đạo của người đứng đầu đất nước. Ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng cầm quyền duy nhất) , thực thi các chính sách mà Chính phủ giao phó, hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước được coi là những ngân hàng chủ lực, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển tài chính tiền tệ.

Các chính sách của Chính phủ và ngân hàng Nhà nước
Mọi tổ chức, cá nhân sống và làm việc đều phải tuân theo các quy định của pháp luật. Như các thực thể kinh tế khác khi mới thành lập  ngân hàng phải được sự cấp phép của cơ quan chuyên trách của Chính phủ (Ngân hàng Nhà nước). Và trong suốt quá trình hoạt động ngân hàng không chỉ chịu sự tác động của các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh ngân hàng mà còn chịu tác động của nhiều bộ luật khác có liên quan.

Ngoài ra các chính sách trong điều tiết vĩ mô của nhà nước cũng ảnh hưởng tới các hoạt động của ngân hàng. Khi nền kinh tế phát triển quá nóng, tỷ lệ lạm phát cao, nhà nước thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ bằng cách tăng lãi suất huy động để giảm lượng tiền lưu thông thì lúc đó ngân hàng thương mại huy động vốn một cách dễ dàng, ngược lại khi nhà nước có chính sách khuyến khích đầu tư, mở rộng sản xuất thì ngân hàng khó huy động vốn hơn vì khi đó nguồn tiền nhàn rỗi được sử dụng vào việc sản xuất kinh doanh có lợi hơn gửi vào ngân hàng. 
Môi trường kinh tế 

Ngân hàng là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ do vậy nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng chịu ảnh hưởng sâu sắc của môi trường kinh tế. Môi trường kinh tế được hiểu là các nhân tố tác động đến sức mua và sự lựa chọn của khách hàng. Môi trường kinh tế được hiểu là: tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập quốc dân, tỷ lệ lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, tình hình xuất nhập khẩu… 

Sự ổn  định của nền kinh tế là yếu tố quyết định đến việc gửi tiền của người dân.  Nguồn vốn huy động từ dân cư của ngân hàng có xu thế tăng lên khi nền kinh tế trong nước có mức độ tăng trưởng cao và ổn định vì khi đó thu nhập của người dân tăng sẽ dẫn đến lượng tiền tích luỹ nhiều hơn. Và ngược lại khi nền kinh tế bất ổn định, giá cả và sức mua của tiền tệ biến động, tỷ lệ lạm phát cao, nguồn vốn nhàn rỗi sẽ được chuyển thành những dạng đầu tư khác ổn định hơn như: vàng, bạc, bất động sản hay kinh doanh….
Môi trường dân cư
Môi trường dân cư ảnh hưởng tới các hoạt động của ngân hàng thương mại nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng.  Nguồn vốn huy động của ngân hàng chủ yếu được hình thành từ nguồn tiền nhàn rỗi của công chúng. 
Môi trường dân cư cung cấp các thông tin về số lượng dân cư, mật độ dân số, thu nhập,… Sau khi nghiên cứu tìm hiểu các yếu tố này ngân hàng sẽ đề ra các chính sách thu hút tiền gửi hợp lý.
Ở các thành phố lớn, kinh tế phát triển như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội dân cư đông và số lượng người có thu nhập cao chiếm tỷ trọng lớn hơn các  vùng  khác thì ngân hàng sẽ huy động được nhiều vốn. Ở những vùng đời sống người dân còn thấp thậm chí chưa đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt họ sẽ không thể có được các khoản tiền nhàn rỗi đem gửi ngân hàng.
Thói quen tiêu dùng và tâm lý của người gửi tiền cũng ảnh hưởng tới nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng. Ở những vùng dân cư quen sử cất trữ tài sản dưới dạng vàng, đá quý, bất động sản mà chưa quen đầu tư vào chứng khoán hay gửi tiền vào ngân hàng thì việc huy động vốn sẽ gặp khó khăn. Còn khi mà người dân có nhu cầu hưởng lãi và sử dụng các dịch vụ tiện ích từ ngân hàng thì cơ hội huy động vốn của ngân hàng tăng lên.
Cùng với đó mức thu nhập của người dân là một trong những yếu tố trực tiếp quyết định lượng tiền gửi vào ngân hàng. Thu nhập GDP bình quân trên một người càng cao thì khả năng thu hút tiền gửi của các ngân hàng càng lớn. 
Sự phát triển của công nghệ ngân hàng

Công nghệ ngân hàng và các dịch vụ thanh toán ngày càng hiện đại tạo sự thuận tiện, an toàn đang dần thu hẹp khoảng cách giữa ngân hàng và khách hàng. Sự phát triển của yếu tố này giúp xoá bỏ thói quen sử dụng tiền mặt trong lưu thông của dân chúng, tiến tới sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và  qua đó cung ứng thêm một lượng vốn đáng kể cho hoạt động huy động vốn.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI 
NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH 
THÀNH CÔNG

2.1.Khái quát về ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thành Công
2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển
Sự hình thành và phát triển của ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Vào những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX, khi miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, làm hậu thuẫn cho công cuộc cách mạng giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, thì vấn đề thành lập một định chế tài chính chuyên về nghiệp vụ ngân hàng đối ngoại đã được đặt ra một cách khẩn trương. Ngày 30/10/1962, hội đông Chính phủ đã ban hành nghị định 115CP thành lập ngân hàng ngoại thương Việt Nam trên cơ sở bộ máy của cục ngoại hối trực thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Sau một thời gian chuẩn bị thì vào ngày 1/4/1963 ngân hàng ngoại thương chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

Nhiệm vụ đối nội của ngân hàng ngoại thương Việt Nam là tham mưu cho ban lãnh đạo ngân hàng Nhà nước trong quá trình xây dựng các chính sách tiền tệ, tín dụng thanh toán quốc tế nhằm phục vụ chủ trương đấy mạnh xuất khẩu tăng nguồn thu ngoại tệ. Hoạch định chính sách quản lý ngoại hối trong điều kiện nhà nước thực hiện độc quyền ngoại thương, ngoại tệ, xây dựng cơ chế đa tỷ giá ngoại tệ, áp dụng trong các quan hệ thanh toán mậu dịch quốc tế, phi mậu dịch nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, văn hoá hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam với các nước thuộc các khu vực khác nhau.

Về hoạt động ngân hàng, ngoài nhiệm vụ cho vay nhằm khai thác các nguồn hàng xuất khẩu, cho vay mở rộng các dịch vụ đối ngoại như vận tải, dich vụ, bảo hiểm, cung ứng tàu biển, … các nghiệp vụ thanh toán quốc tế quản lý vốn ngoại tệ gửi tại các ngân hàng nước ngoài, làm đại lý cho Chính phủ trong quan hệ thanh toán, vay nợ viện trợ với các nước bạn bè điều này được tập trung toàn bộ vào ngân hàng Ngoại thương. Chính từ vị thế đặc biệt trên, ngân hàng Ngoại thương đã sớm là một ngân hàng thương mại chuyên nghiệp về nghiệp vụ ngân hàng đối ngoại duy nhất tại Việt Nam sánh vai cùng với các ngân hàng quốc tế ở khắp các châu lục.

Hoạt động kinh doanh của Vietcombank chủ yếu trên 5 nội dung chính:

- Vốn kinh doanh

- Tín dụng ngoại thương

- Thanh toán quốc tế 

- Quản lý và điều hành tác nghiệp quỹ ngoại tệ của NN

- Quản lý ngoại hối

 Sự ra đời của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công

Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã ký Quyết định số 525/QĐ/TCCB-ĐT ngày 31/12/2001 về việc thành lập chi nhánh cấp II ngân hàng Ngoại thương Thành Công (trực thuộc Chi nhánh cấp I Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội). Mặc dù mới được thành lập 5 năm nhưng chi nhánh cấp II ngân hàng Ngoại thương Thành Công đã đạt nhiều thành tích vượt bậc, ngang tầm với các chi nhánh cấp I khác trong hệ thống Vietcombank. Vì vậy ngày 08/12/2006 Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đã ký Quyết định số 914/QĐ.TCCB-ĐT về việc thành lập chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công kể từ ngày 01/01/2007 trên cơ sở nâng cấp từ Chi nhánh cấp II thành chi nhánh cấp I. Kể từ đây Chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công  hạch toán độc lập và là thành viên trực thuộc trực tiếp ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
2.1.2.Cơ cấu tổ  chức của ngân hàng                         
Trụ sở chính: 30- 32 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Chi nhánh có 3 phòng giao dịch: 

   - Phòng giao dịch Thái Hà

   - Phòng giao dịch Đồng Tâm

 - Phòng giao dịch Nam Thanh Xuân

   Chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công hiện có 105 cán bộ với độ tuổi trung bình là 26 tuổi và 98% có trình độ từ đại học trở lên.

Ban Giám đốc: gồm 2 người: 1 Giám đốc Chi nhánh là người đứng đầu Chi nhánh và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và 1 Phó giám đốc: là người giúp việc cho Giám đốc theo sự phân công của Giám đốc Chi nhánh. 

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

Chi nhánh có 8 phòng:
Phòng quan hệ khách hàng: có chức năng là đầu mối thiết lập quan hệ khách hàng, duy trì và không ngừng mở rộng mối quan hệ đối với khách hàng trên tất cả các mặt hoạt động, tất cả các sản phẩm ngân hàng nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh doanh một cách an toàn, hiệu quả và tăng thị phần của ngân hàng Ngoại thương.

Phòng quản lý rủi ro: có chức năng nghiên cứu, phân tích, quản lý rủi ro bao gồm rủi ro chung ( rủi ro hệ thống, rủi ro thị trường…) và rủi ro riêng ( rủi ro từng khách hàng, từng dự án ) nhằm đảm bảo phát triển tín dụng, mở rộng hoạt động một cách an toàn, hiệu quả.

Phòng Thanh toán-Kế toán: Tổ chức công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Chi nhánh theo đúng luật kể toán, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Phòng kinh doanh dịch vụ: phòng được chia làm 4 bộ phận (bộ phận thông tin khách hàng, dịch vụ khách hàng, bộ phận thẻ, bộ phận cho vay thể nhân) mỗi bộ phận có một chức năng riêng nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng và huy động vốn từ dân cư.
Phòng hành chính nhân sự: tham mưu cho ban giám đốc trong việc bố trí, điều động cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong việc xây dựng quy hoạch cán bộ theo yêu cầu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Tham mưu cho ban lãnh đạo về những vấn đề chung của công tác hành chính quản trị, thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ.
Phòng ngân quỹ: tổ chức thu chi đồng Việt Nam (VNĐ), ngoại tệ và các giấy tờ có giá theo đúng quy định. Quản lý xuất nhập kho tiền, quỹ nghiệp vụ, tài sản thế chấp cầm cố và chứng từ có giá an toàn tuyệt đối, chấp hành đúng nội quy an toàn kho quỹ…
Tổ kiểm tra nội bộ: Lập kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất về kiểm tra, kiểm toán nội bộ trình Giám đốc duyệt và tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy trình thực hiện nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh và quy chể an toàn trong kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật về ngân hàng và quy định của NH Ngoại thương Việt Nam.

Tổ tổng hợp : Lập kế hoạch kinh doanh giúp Ban Giám đốc xây dựng chương trình công tác quý, tháng và cả năm của chi nhánh. Dự thảo các báo sơ kết, tổng kết kinh doanh của chi nhánh. Quản lý vốn và điều hoà vốn và thực hiện các chức năng khác do ban giám đốc giao.
Mỗi phòng do Trưởng phòng điều hành và một số Phó phòng giúp việc.

2.1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng 
Như hầu hết các ngân hàng thương mại nhà nước và các chi nhánh khác cuả cùng hệ thống Vietcombank, các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng Ngoại thương Thành Công là:
- Huy động và vay vốn dưới các hình thức như: nhận tiền gửi, phát hành các chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, vay ngân hàng Nhà nước Việt Nam và vay các tổ chức tín dụng khác.
- Tín dụng và đầu tư: cho vay các loại, chiết khấu, cho vay theo chương trình uỷ thác, hùn vốn liên doanh.

- Cung cấp các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ.

Năm 2007, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nói chung và chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công nói riêng chịu ảnh hưởng mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, tỷ giá các đồng tiền mạnh biến động với biên độ rất cao, lãi suất ngoại tệ trên thị trường quốc tế có xu hướng dao động liên tục,… Nền kinh tế trong nước nói chung và nền kinh tế Hà Nội nói riêng gặp nhiều khó khăn: hạn hán, bão lũ, dịch bệnh, cùng với đó là giá cả một số vật tư- hàng hoá thế giới tăng tạo sức ép tăng giá bán nhiều mặt hàng trong nước, đặc biệt những mặt hàng quan trọng như: lương thực, thực phẩm, thép, xăng dầu,… chỉ số lạm phát ở mức cao càng làm cho việc huy động vốn khó khăn và tạo sức ép tăng lãi suất của các ngân hàng trong nước.
Tuy nhiên, bằng sự đồng lòng, đồng sức của tập thể ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và với phương châm lấy công nghệ là nền tảng, phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu, tiết kiệm chi phí, nâng cao trình độ quản lý, chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công đã đạt được tăng trưởng đáng kể về doanh số và quy mô hoạt động. Trong năm 2007, chi nhánh hoàn thành chỉ tiêu được giao với kết quả khả quan như sau: 

2.1.3.1.Hoạt động huy động vốn
Công tác huy động vốn của chi nhánh trong năm 2007 đã duy trì kết quả tốt, phát huy thế mạnh của ngân hàng Ngoại thương và với các phương châm huy động vốn hiệu quả, thực hiện thành công việc đưa các sản phẩm vào thị trường theo chủ trương của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Đến 31/12/2007 tổng nguồn vốn  của chi nhánh đạt 2656 tỷ VNĐ tăng 20% so với cuối năm 2006 và vượt kế hoạch do ngân hàng Ngoại thương Việt Nam giao cả năm 2007 cho chi nhánh. Trong đó nguồn vốn huy động đạt 2596 tỷ tăng 17% so với cuối năm 2006, chiếm tỷ trọng 1,81% vốn huy động của toàn hệ thống.
Song song với việc quan tâm tới công tác huy động vốn, chi nhánh còn chủ động quản trị thanh khoản và lãi suất nhằm có được cơ cấu vốn an toàn và hiệu quả, đảm bảo cân đối giữa khả năng sinh lời và khả năng thanh khoản cho đồng vốn của ngân hàng.

Tổng mức sử dụng vốn sinh lời chiếm 98% so với tổng nguồn vốn. Số vốn huy động ngoài thực hiện đầu tư tín dụng (chiếm 35%), phần còn lại chi nhánh thực hiện điều chuyển vốn nội bộ, tăng năng lực nguồn vốn cho toàn hệ thống.
2.1.3.2.Hoạt động tín dụng và bảo lãnh

Năm 2007 công tác tín dụng của chi nhánh tiếp tục thực hiện với phương châm “An toàn và hiệu quả”. Với nỗ lực của các cán bộ ngân hàng Ngoại thương Thành Công tính đến 31/12/2007 dư nợ đạt hơn 926 tỷ quy VNĐ tăng 35% so với 31/12/2006.
Công tác bảo lãnh năm 2007  của chi nhánh đạt kết quả tốt. Đến 31/12/2007 số dư bảo lãnh của chi nhánh là 116 tỷVNĐ, tăng 61% so với năm 2006 và số món bảo lãnh phát hành đạt 400 món tăng 16% so năm 2006 cho thấy nghiệp vụ bảo lãnh tại chi nhánh không ngừng phát triển và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng cũng như tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Để mở rộng quan hệ khách hàng và đẩy mạnh công tác tín dụng, đội ngũ cán bộ ngân hàng Ngoại thương Thành Công đã chủ động tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, các dự án, các phương án sản xuất kinh doanh khả thi, tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó ngân hàng Ngoại thương Thành Công luôn quan tâm duy trì và củng cố đội ngũ khách hàng truyền thống. Phong cách giao dịch của cán bộ tín dụng và chất lượng các sản phẩm tín dụng của chi nhánh đã tạo niềm tin và uy tín đối với khách hàng, tạo điều kiện cùng khách hàng kinh doanh hiệu quả.
Đồng thời chi nhánh cũng mở rộng loại hình cho vay tiêu dùng với nhiều hình thức cho vay ưu  đãi, hấp dẫn. Đến 31/12/2007 dư nợ tại bộ phận tín dụng đạt hơn 56 tỷ VNĐ, các khoản cho vay cá nhân có chất lựơng tốt, đảm bảo khả năng trả nợ ngân hàng. 

2.1.3.3.Các hoạt động dịch vụ khác

Về kinh doanh ngoại tệ
Doanh số mua bán ngoại tệ năm 2007 đạt 231 triệu USD tăng 196% so với cùng kỳ năm 2006, đây là mức cao nhất từ trước đến nay.
Chi nhánh đã chủ động và có nhiều biện pháp để tạo nguồn ngoại tệ đáp ứng đủ nhu cầu cho khách hàng cũng như thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đảm bảo hài hoà lợi ích của khách hàng và ngân hàng trong những tháng cuối năm khi thị trường dư thừa ngoại tệ.

Về thanh toán xuất nhập khẩu

Do làm tốt công tác khách hàng, có sự phối hợp hỗ trợ của các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và với sự cố gắng của cán bộ nên kim ngạch thanh toán xuất nhập khẩu trong năm 2007 đạt kết quả cao.

Tổng kim ngạch thanh toán xuất nhập khẩu toàn chi nhánh đạt 146 triệu USD tăng 68% so với năm 2006. Doanh số thanh toán nhập khẩu đạt 89 triệu USD tăng 80% so với năm 2006 và doanh số thanh toán xuất khẩu đạt 57 triệu USD tăng 54% so với năm 2006.
Phát hành và thanh toán thẻ


Là một trong các ngân hàng đi đầu trong việc phát hành và thanh toán các loại thẻ, hiện nay ngân hàng Ngoại thương đang phát hành và chấp nhận thanh toán các loại thẻ nội địa và quốc tế như Visa, MasterCard, diner Club, Amex, JBC, VCB Connect 24, MTV…. Ngân hàng Ngoại thương đã liên minh với các ngân hàng cổ phần để phát triển mạng lưới ngân hàng đại lý, mạng lưới dịch vụ thẻ và thúc đẩy hợp tác dịch vụ thẻ giữa ngân hàng và doanh nghiệp với các chương trình hợp tác như thanh toán tiền điện, nước cước điện thoai, internet, phí bảo hiểm…

Với mạng lưới ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ của ngân hàng ngoại thương rộng khắp trên toàn quốc, số lượng thẻ do ngân hàng Ngoại thương Thành Công phát hành ngày càng tăng. Số lượng thẻ ATM phát hành mới trong năm đạt 10.131 thẻ, nâng tổng số thẻ ATM đến 31/12/2007 trên 32.000 thẻ tăng 47% so với năm 2006.
Số lượng phát hành thẻ thanh toán quốc tế (thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ) trong năm 2007 đạt 2.455 tăng 379% so với năm 2006 nâng tổng số thẻ thanh toán quốc tế của chi nhánh đạt 3.855 thẻ. Doanh số thanh toán thẻ tín dụng năm 2007 đạt 16 tỷ VNĐ tăng 21% so với năm 2006.

Công tác kế toán và dịch vụ ngân hàng

Với chính sách đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, phát triển màng lưới và chính sách ưu đãi đối với khách hàng, ban giám đốc chi nhánh đã tạo điều kiện cho công tác khuyếch trương các tiện ích dịch vụ ngân hàng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nhằm thu hút đông đảo khách hàng đến sử dụng các dịch vụ của ngân hàng Ngoại thương Thành Công. Công tác dịch vụ phát triển là một trong các yếu tố quan trọng tác động tới tốc độ tăng trưởng nguồn vốn của chi nhánh.

- Đến 31/12/2007 có 1.635 đơn vị mở tài khoản giao dịch tăng 32% và 31.826 tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng Ngoại thương Thành Công tăng 52% so với cuối năm 2006. Trong đó năm 2007 mở mới thêm 398 tài khoản đơn vị và 10923 tài khoản cá nhân.
Với việc áp dụng công nghệ ngân hàng hiện đại, công tác thanh toán của ngân hàng đã đảm bảo tính chính xác, kịp thời cho các giao dịch chyển vốn thanh toán của các khách hàng với thời gian ngắn nhất và chất lượng tốt nhất. Công tác thanh toán điện tử  liên ngân hàng đạt kết quả cao về số lượng và chất lượng.

+ Doanh số thanh toán chuyển tiền liên ngân hàng đạt 8.829 tỷ đồng.

+ Doanh số thanh toán bù trừ đạt 418 tỷ đồng.

- Chi nhánh hiện có 12 đơn vị đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử VCB Money và 116 đơn vị sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản, với doanh số trả lương bình quân 19 tỷ VNĐ/tháng và trên 6500 tài khoản nhân viên

Công tác ngân quỹ

Chi nhánh luôn tuân thủ tuyệt đối quy trình nghiệp vụ kho quỹ, không để xảy ra sai sót nào và công tác kho quỹ được bảo đảm an toàn tuyệt đối theo đúng quy định, tổ chức tốt công tác thu chi và điều hoà tiền mặt, đáp ứng kịp thời nhu cầu về tiền mặt cho khách hàng. Trong năm 2007, chi nhánh đã mở thêm 5 cửa thu chi tiền mặt  tại trụ sở chính vừa đáp ứng số lượng khách hàng ngày càng tăng lên vừa giảm tải công việc cho các cán bộ, tránh những sai sót xảy ra. Doanh số thu chi VNĐ năm 2007 đạt 13.307 tỷ đồng tăng 63% so với năm 2006 và doanh số thu chi ngoại tệ đạt 145 triệu USD bằng 86% so với năm 2006.
Mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng vẫn luôn đảm bảo thu chi đúng đủ, phát hiện và trả lại tiền thừa cho khách hàng, tạo niềm tin cho khách hàng và thu được nhiều tiền giả. Năm 2007 chi nhánh thu được 30.780.000 VNĐ tiền giả và trả lại 149.300.000 VNĐ tiền thừa cho khách hàng.

Công tác phát triển mạng lưới, marketing

Thực hiện chủ trương của ban lãnh đạo ngân hàng Ngoại thương Việt Nam về công tác phát triển màng lưới nhằm đẩy mạng hoạt động ngân hàng bán lẻ, phục vụ và đáp ứng được nhiều hơn, nhanh hơn nhu cầu của khách hàng trên địa bàn, chi nhánh đã hết sức chú trọng tích cực mở rộng và phát triển mạng lưới, thành lập các phòng giao dịch tại địa bàn hoạt động thuận lợi cho công tác huy động tiền gửi và tiết kiệm, cung ứng dịch vụ bán lẻ như cho vay thể nhân, thanh toán, thẻ. Trong năm 2007 chi nhánh đã mở mới 2 phòng giao dịch.

Kết quả hoạt động của 2 phòng giao dịch rất khả quan. Sau 5 tháng hoạt động huy động vốn bình quân của 2 phòng giao dịch đạt 100 tỷ quy VNĐ, chiếm 4% tổng huy động vốn toàn chi nhánh và dư nợ cho vay hơn 20 tỷ quy VNĐ chiếm 2% tổng dư nợ của toàn chi nhánh. Số tài khoản mở mới của tổ chức là 24, cá nhân  là 2.986 tài khoản. Phát hành được 2.945 thẻ ATM và 263 thẻ ghi nợ 
Để thực hiện tốt chiến lược phát triển và chính sách khách hàng, chi nhánh luôn quan tâm đến công tác khuyếch trương, quảng bá nhằm đưa các tiện ích dịch vụ, sản phẩm ngân hàng đến từng khách hàng.

Chi nhánh đã tiến hành đánh giá, chấm điểm và phân loại doanh nghiệp để có các chính sách ưu đãi khách hàng linh hoạt thích hợp. Các chính sách ưu đãi khách hàng cũng được áp dụng ở các mảng dịch vụ như chính sách lãi suất và các mức phí hấp dẫn.
2.2.Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu tại Việt Nam với bề dày truyền thống 45 năm hình thành và phát triển với quy mô tăng trưởng ổn định, hiệu quả kinh doanh cao. Trong năm qua ngân hàng đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đáng chú ý nữa là tháng 2/2007 Standard & Poor`s Ratings Services đã công bố xếp hạng ngân hàng Ngoại thương ở mức BB/B, triển vọng ổn định và năng lực nội tại ở mức D- mức xếp hạng cao nhất của S&P đối với một định chế tài chính Việt Nam. Công ty xếp hạng quốc tế Fitch Ratings cũng đã công bố nâng mức xếp hạng cá nhân của ngân hàng Ngoại thương lên mức “D” từ “D/E”.
Đối với hoạt động huy động vốn trong năm qua do những biến động thăng trầm của thị trường tài chính tiền tệ trong và ngoài nước, cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại càng trở nên gay gắt nên chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra.
- Về tổng nguồn vốn: của ngân hàng  Ngoại thương Việt Nam tính đến 31/12/2007 đạt 196.117 tỷ quy VNĐ, tăng 14,1% (kế hoạch 15%). Tỷ lệ USD/VNĐ trong tổng nguồn vốn là 48,3:51,7.

- Vốn huy động từ thị trường I đạt 143.635 tỷ quy đồng, tăng 20,4% so với cuối năm 2006 hoàn thành kế hoạch đề ra, chiếm 13,4% thị phần huy động vốn từ thị trường I của ngành ngân hàng. Trong tổng lượng huy động từ thị trường I, nguồn vốn có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn (77,2%). 

+ Vốn huy động theo đơn vị tiền tệ:

· VNĐ đạt 70.488 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2006, trong đó huy động từ dân cư tăng 34,1%, từ tổ chức kinh tế tăng 14,7%. 

· USD đạt 4.539 triệu USD, tăng 19,2% so với năm ngoái, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế tăng 45,2%, từ dân cư giảm 8,1% so với năm 2006. 

+Huy động vốn theo đối tượng:

· Từ tổ chức kinh tế đạt 88.759 tỷ quy VNĐ, tăng 28,6% so với năm 2006. 
· Huy động vốn từ dân cư đạt 54.876 tỷ quy VNĐ, tăng 9% so với năm 2006.

- Vốn huy động từ thị trường liên ngân hàng (thị trường II) đạt 32.674 tỷ quy VNĐ, tăng 1,9% so với năm 2006.
- Nguồn vốn huy động của chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công chiếm tỷ trọng 1,81% trong tổng nguồn vốn huy động của toàn hệ thống ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, nguồn vốn huy động của ngân hàng chỉ chíêm một tỷ trọng nhỏ vì trước đây ngân hàng Ngoại thương Thành Công là chi nhánh cấp hai trực thuộc ngân hàng Ngoại thương Hà Nội, đến năm 2006 mới trở thành chi nhánh cấp 1 trực thuộc ngân hàng Ngoại thương trung ương. Hơn nữa, ngân hàng nằm trên địa bàn Hà Nội- nơi có rất nhiều các tổ chức tín dụng cùng hoạt động.
Bảng 2.1: Nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2007 của Ngân hàng
 Ngoại thương Việt Nam 
Đơn vị: Tỷ đồng

              Triệu USD
	Chỉ tiêu
	VNĐ
	USD
	Quy VNĐ

	
	
	
	Số dư
	So sánh 2006

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	%

	Tồng nguồn vốn 
	101.471
	5.874
	196.117
	24.255
	14,1

	Huy động vốn
	83.375
	5.770
	176.309
	24.942
	16,5

	- Nền kinh tế
	70.488
	4.539
	143.635
	24.319
	20,4

	- Liên ngân hàng
	12.887
	1.228
	32.674
	623
	1,9

	Theo đối tượng 
	
	
	
	
	

	- Tổ chức kinh tế
	43.232
	2.825
	88.759
	19.779
	28,6

	- Dân cư
	27.256
	1.714
	54.876
	4.540
	9,0

	Theo kỳ hạn
	
	
	
	
	

	- Không kỳ hạn
	34.334
	2.641
	76.888
	26.257
	51,9

	- Ngắn hạn
	21.308
	788
	34.003
	-7.687
	-18,4

	- Trung dài hạn 
	14.846
	1.113
	32.744
	5.750
	21,3

	Tổng sử dụng vốn
	101.471
	5.874
	196.117
	24.255
	14.1

	Tiền mặt và tiền gửi NHNN
	6.724
	476
	14.401
	183
	1,3

	Thị trường I
	46.776
	3.049
	95.908
	29.648
	44,7

	- Ngắn hạn
	28.882
	1.344
	50.538
	13.635
	36,9

	- Trung dài hạn
	17.894
	1.705
	45.370
	16.013
	54,4

	Thị trường II
	44.104
	2.285
	80.920
	-609
	-0,7

	Khác
	3.867
	64
	4.888
	-5.370
	-50,4


(Nguồn báo cáo tổng kết ngân hàng Ngoại thương Viêt Nam năm 2007). 

2.3.Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng Ngoại thương Thành Công
2.3.1.Quy mô và cơ cấu vốn huy động

Như đã phân tích ở chương một nguồn vốn có vai trò quan trọng trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Khi nghiên cứu hoạt động huy động vốn quy mô và cơ cấu vốn huy động là một nhân tố quan trọng, quy mô vốn có ảnh hưởng quyết định tới mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Trong thời gian qua ngân hàng Ngoại thương Thành Công liên tục đạt được các thành tích đáng kích lệ trong công tác huy động vốn. Vốn huy động luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn và có xu hướng tăng qua các năm, năm sau cao hơn năm trước 

Bảng 2.2: Tỷ trọng vốn huy động trong tổng nguồn vốn
(Đơn vị: tỷ đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	Vốn huy động 
	1777
	2211
	2596

	Tổng nguồn vốn
	1831
	2279
	2682

	Tỷ trọng vốn huy động trong tổng nguồn vốn
	97%
	97%
	98%


Biểu đồ 2.2.Tương quan huy động vốn với tổng nguồn vốn
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(Nguồn: Báo cáo tổng kết của ngân hàng Ngoại thương Thành Công)
Qua bảng 2.2 và biểu đồ trên có thể thấy vốn huy động chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng nguồn vốn. Đặc biệt năm 2007 vốn huy động xấp xỉ tổng nguồn vốn của ngân hàng. Quy mô vốn cũng tăng trưởng qua các năm, năm sau cao hơn năm trước  năm 2006 tăng 24,42% so với năm 2005; năm 2007 tăng 20,13%. Nguồn vốn huy động và tổng nguồn vốn của ngân hàng Ngoại thương Thành Công tăng trưởng hàng năm là do ngân hàng đã thực hiện tăng lãi suất huy động với cả hai đối tượng dân cư và tổ chức kinh tế. Ngoài ra, ngân hàng tiếp tục quản trị thanh khoản, cải thiện chênh lệch lãi suất cho vay- huy động để vừa bảo đảm an toàn vốn, vừa góp phần tăng thu nhập. Ngân  hàng chủ động áp dụng nhiều biện pháp để tìm kiếm các nguồn. 
Ngân hàng Ngoại thương Thành Công có được sự gia tăng về vốn như trên do một số nguyên nhân như sau: 

Hoạt động huy động vốn của ngân hàng Ngoại thương Thành Công nói riêng và toàn bộ hệ thống ngân hàng Ngoại thương nói chung gặp nhiều thuận lợi do ngân hàng có vị trí và uy tín lâu năm, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ mới. Từ năm 2002, ngân hàng bắt đầu triển khai thành công chương trình Sliverlake, phần mềm về ngân hàng tiên tiến nhất Việt Nam đến thời điểm hiện nay, ngân hàng Ngoại thương đã tiến hành đổi mới phương thức giao dịch với khách hàng bằng việc áp dụng quy chế giao dịch “một cửa” và công nghệ “online” trên toàn hệ thống. Nhờ đó có thể rút ngắn thời gian giao dịch của khách hàng, các giao dịch của ngân hàng diễn ra nhanh chóng, tiện lợi hơn rất nhiều. Những thuận lợi này đã làm cho lượng khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng ngày càng tăng dẫn đến quy mô vốn huy động luôn ở mức cao và có xu hướng tăng theo thời gian.
Thêm vào đó, năm 2005, với sự kiện 5 năm liên tục từ năm 2000- 2004 được tạp chí The Banker bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, đoạt giải thưởng “Sao Khuê” do hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam tổ chức, thương hiệu Vietcombank đã thu hút và củng cố thêm niềm tin của khách hàng. Trong 2 năm 2006, 2007 cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng cao, một số các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đạt trên mức mong đợi, quy mô vốn huy động của ngân hàng Ngoại thương Thành Công cũng tăng trưởng rõ rệt.

 Có thể nói nguồn vốn gia tăng đã tạo điều cho kiện tích cực để chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công mở rộng các hoạt động kinh doanh.  Để tiếp cận một cách sát thực nhất tình hình huy động vốn tại ngân hàng Ngoại thương Thành Công, ta xem xét hoạt động huy động vốn theo các tiêu chí khác nhau:

Thứ nhất, theo đối tượng huy động vốn

Bảng 2.3. Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng
Đơn vị: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	Tổng nguồn huy động
	1.777.100,38
	2.210.827,17
	2.595.543,95

	Từ tổ chức kinh tế
	215.721,11
	280.530,15
	668.407,87

	Tỷ trọng vốn từ TCKT
	12,14 %
	12,69%
	25,75%

	Từ cá nhân
	1.561.379,27
	1.930.297,02
	1.927.412,78

	Tỷ trọng vốn từ cá nhân
	87,86%
	87,31%
	74,25%


Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2005, 2006, 2007 của NHNT Thành Công
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Biểu đồ 2.3: Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng
Quy mô vốn huy động từ cá nhân chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng nguồn huy động, là nguồn vốn chủ lực của ngân hàng Ngoại thương Thành Công. Đây là nguồn tiền mang tính ổn định khá cao do đa số người dân khi gửi tiền vào ngân hàng với mục đích cuối cùng là để lấy lãi do vậy họ sẽ chờ đến khi đáo hạn mới rút tiền. Đặc biệt trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện, bước đầu đã có tài sản tích luỹ. Hơn nữa, trong những năm qua, nước ta đã có chính sách quản lý ngoại hối theo hướng mở, có tác động tích cực đến lượng kiếu hối chuyển về Việt Nam. Đây là điều kiện thuận lợi để ngân hàng huy động vốn do vậy ngân hàng Ngoại thương Thành Công nên tiếp tục phát huy các lợi thế trong việc huy động vốn từ dân cư.
Vốn huy động từ các tổ chức kinh tế của ngân hàng Ngoại thương Thành Công còn thấp tuy đã có sự gia tăng theo thời gian nhưng vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ. Các tổ chức kinh tế gửi tiền tại ngân hàng Ngoại thương Thành Công chủ yếu để hưởng các tiện ích từ dịch vụ thanh toán của ngân hàng. Nguồn tiền này thường có chi phí thấp. Hơn nữa, hiện nay Chính phủ đang khuyến khích các doanh nghiệp thanh toán với nhau và trả lương cho nhân viên thông qua tài khoản tại ngân hàng. Ngân hàng Ngoại thương Thành Công nên tận dụng các lợi thế về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin vững mạnh, hệ thống thanh toán hiện đại, nhanh chóng, bề dày kinh nghiệm trong thanh toán xuất nhập khẩu và uy tín đã được xây dựng lâu năm để thu hút nguồn vốn này. 

Tuy là nguồn vốn có chi phí rẻ nhưng nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế nhưng lại là nguồn vốn có tính ổn định không cao. Do vậy, khi huy động nguồn tiền này ngân hàng cần chú ý tới yếu tố quản trị thanh khoản.   
Thứ hai, theo loại tiền tệ 
Bảng 2.4.Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền tệ

Đơn vị: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	Số dư
	Tỷ lệ
	Số dư
	Tỷ lệ
	Số dư
	Tỷ lệ

	Tổng nguồn huy động
	1777
	100%
	2211
	100%
	2596
	100%

	VNĐ
	876
	49%
	1039
	47%
	1480
	58%

	Ngoại tệ quy VNĐ
	901
	51%
	1172
	53%
	1116
	42%


Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNT Thành Công
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Biểu đồ 2.4.Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền

Ngân hàng Ngoại thương là ngân hàng hàng đầu trong hoạt động huy động và kinh doanh ngoại tệ tại Việt Nam. Với lợi thế là ngân hàng duy nhất thực hiện thanh toán xuất nhập khẩu trong thời gian trước đây hiện nay hệ thống ngân hàng Ngoại thương vẫn tiếp tục phát huy truyền thống đã có, đối với chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công vốn huy động bằng ngoại tệ thường xuyên  ở mức xấp xỉ 50%; năm 2006 huy động ngoại tệ tăng 28,28% so với năm 2005, nhưng đến năm 2007 nguồn vốn này suy giảm 5%, sự suy giảm này do nhiều nguyên nhân: cục dự trữ liên bang Mỹ cắt giảm mạnh lãi suất USD 3 lần trong năm 2007 dẫn đến lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại trong nước giảm xuống, đồng USD tiếp tục suy yếu. Nhiều người dân đã đi bán USD lấy tiền gửi tiết kiệm VNĐ.
Tỷ trọng vốn ngoại tệ của ngân hàng luôn chiếm tỷ lệ cao ngoài thế mạnh về thanh toán xuất nhập khẩu và tài trợ thương mại. Ngân hàng có nguồn ngoại tệ dồi dào, đa dạng và luôn đáp ứng được nhu cầu chi trả, mua bán ngoại tệ của khách hàng, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên sâu về nghiệp vụ thanh toán quốc tế. Bên cạnh việc huy động tiết kiệm bằng đồng USD ngân hàng còn huy động bằng đồng EUR, GBP; danh mục thu đổi ngoại tệ phong phú với hơn 10 loại ngoại tệ khác nhau. 
Ngân hàng Ngoại thương có mối quan hệ tốt với nhiều ngân hàng đại lý trên thế giới nên hàng năm ngân hàng nhập về Việt Nam một khối lượng ngoại tệ rất lớn, chất lượng tốt để thay thế cho các đồng tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Vì những thế mạnh như trên mà ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nói chung và chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công nói riêng luôn có được sự tin tưởng của khách hàng. Mặc dù lãi suất của ngân hàng có thể có thời điểm thấp hơn các ngân hàng thương mại khác nhưng lượng tiền gửi vẫn ít biến động.Vốn ngoại tệ đa dạng ảnh hưởng rất tốt tới hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu.
Đối với tiền đồng, hoạt động huy động vốn cũng rất được chú trọng nhất là trong thời điểm kinh tế thế giới có nhiều biến động, đồng USD mất giá. 
Thứ ba, cơ cấu vốn theo hình thức huy động vốn
Bảng 2.5.Nguồn vốn huy động tại ngân hàng 
Ngoại thương Thành Công

Đơn vị: Triệu đồng

Nghìn USD

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	Tỷ giá VNĐ/USD
	15.875
	16.091
	16.118

	1. Đồng Việt Nam
	875.575
	1.038.630
	1.480.858

	  - Tiết kiệm
	530.511
	629.309
	757.732

	  - Tiền gửi TT
	275.866
	327.239
	703.226

	  - Kphiếu, Tphiếu, CTCG
	53.619
	63.603
	14.313

	  - Tiền ký quỹ
	15.579
	18.480
	5.486

	  - Tiền vay 
	0
	0
	0

	2.Ngoại tệ
	56.789
	72.848
	69.175

	  - Tiết kiệm
	45.588
	58.479
	56.260

	  - Tiền gửi TT
	4.680
	6.004
	7.739

	  - Kphiếu, Tphiếu, CTCG
	5.101
	6.543
	2.731

	  - Tiền ký quỹ
	1.420
	1.822
	2.445

	  - Tiền vay
	0
	0
	0

	Tổng vốn huy động quy VNĐ
	1.777.100,38
	2.210.827,17
	2.595.820,65


Ngân hàng Ngoại thương Thành Công huy động vốn thông qua các hình thức: tiền gửi tiết kiệm, tài khoản tiền gửi thanh toán, bán kỳ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá khác, trong trường hợp cần thiết thì vay ngân hàng mẹ, hoặc tổ chức tín dụng khác.
- Về tiền gửi tiết kiệm: 
Tiền gửi tiết kiệm là hình thức huy động từ rất lâu đời của các ngân hàng thương mại với thời hạn và mức lãi suất quy định cho từng kỳ hạn khác nhau. Loại tiền này thường chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng thương mại. Đối với ngân hàng  Ngoại thương Thành Công tiền gửi tiết kiệm chiếm khoảng từ 60- 70% trong tổng nguồn vốn huy động hàng năm và tăng trưởng liên tục từ năm 2005- 2007.  Đây là nguồn vốn quan trọng có tính ổn định cao, đáp ứng tốt nhu cầu đầu tư, cho vay trung và dài hạn của ngân hàng. Tuy nhiên, nguồn vốn này lại có chi phí lại cao hơn so với tiền gửi của các tổ chức kinh tế. 
Với thể thức gửi tiền một nơi rút tiền nhiều nơi của hệ thống ngân hàng Ngoại thương trên toàn quốc tạo điều kiện  thuận lợi cho khách hàng trong việc rút tiền qua đó xoá bỏ tâm lý tích trữ tiền mặt trong dân cư đồng thời khuyến khích người dân gửi tiền vào ngân hàng vừa an toàn lại vừa có được hưởng lãi . Ngân hàng Ngoại thương Thành Công  áp dụng nhiều hình thức huy động khác nhau: tiết kiệm lãi suất bậc thang, tiết kiệm dự thưởng, huy động gắn với các sự kiện lớn của đất nước… Thực hiện huy động theo nhiều kì hạn khác nhau: tiết kiệm không kì hạn, tiết kiệm 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, … 60 tháng. Gửi tiết kiệm bằng VNĐ, tiết kiệm ngoại tệ: USD, EUR, GBP. 
Đối với ngân hàng Ngoại thương Thành Công nguồn tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn chiếm tỷ lệ cao hơn tiền gửi trung và dài hạn. Tuy mức chênh lệch giữa tiền gửi ngắn hạn và dài hạn không cao nhưng ngân hàng vẫn nên quan tâm tới nguồn tiền trung và dài hạn. Đây là nguồn tiền cung ứng một cách an toàn cho các dự án đầu tư dài hạn của ngân hàng và đi đôi với nó là khoản chi phí vốn sẽ cao hơn. Do thời hạn dài nên dễ có các biến động về lãi suất thị trường, lạm phát,…

Bảng 2.6: Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng 
Ngoại thương  Thành Công

Đơn vị: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	Tổng huy động tiết kiệm 
	1254220,51
	940985,59
	1664530,68

	1.Ngắn hạn
	664736,87
	498722,36
	865555,95

	   Tỷ trọng
	53%
	53%
	52%

	2.Trung và dài hạn
	589483,64
	442263,23
	798974,73

	    Tỷ trọng
	47%
	47%
	48%


Nguồn: báo cáo tổng kết của ngân hàng Ngoại thương Thành Công
- Về tiền gửi thanh toán: 
Là khoản tiền của tổ chức kinh tế và các cá nhân gửi vào chủ yếu với mục đích sử dụng các dịch vụ thanh toán và một số các dịch vụ khác của ngân hàng. Loại tiền gửi này chiếm tỷ trọng thứ hai sau tiền gửi tiết kiệm, nguồn tiền này có đóng góp rất lớn vào hiệu quả kinh doanh của ngân hàng do mức chi phí thấp (lãi suất huy động của loại tiền này tại ngân hàng Ngoại thương Thành Công hiện nay là 0,25%/tháng) nhưng tính ổn định không cao do khách hàng gửi vào rút ra thường xuyên. Tuy nhiên, nếu huy động được lượng khách hàng lớn thì sự gửi rút thường xuyên không còn là trở ngại lớn. Việc tận dụng được nguồn không kỳ hạn là do ngân hàng Ngoại thương Thành Công có các lợi thế của riêng mình, lợi thế này hình thành từ: công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân viên nhiệt tình hiểu biết, chất lượng dịch vụ tốt… Bên cạnh đó  ngân hàng Ngoại thương là một trong các ngân hàng đi đầu trong việc phát hành và thanh toán các loại thẻ, hiện chi nhánh ngân hàng đang phát hành và chấp nhận các loại thẻ nội địa và quốc tế như: Visa, Master card, Diner club, Amex, JBC, Vietcombank connect 24; các sản phẩm này của ngân hàng Ngoại thương được nhiều người biết đến và sử dụng rộng rãi đã huy động được một số lượng lớn vốn nhàn rỗi trong dân cư, đồng thời ngân hàng cũng thu được phí dịch vụ khi khách hàng yêu cầu thực hiện các nghiệp vụ thanh toán. Đặc biệt thẻ connect 24 của ngân hàng Ngoại thương đã được trao giải thưởng “Sao vàng đất Việt”. Việc phát triển các sản phẩm thẻ cung ứng các tiện ích cho khách hàng, vừa thu hút vốn cho ngân hàng và lại phù hợp với chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ.
- Tiền bán các giấy tờ có giá
Đây là hình thức huy động vốn linh hoạt nhằm giải quyết nhu cầu vốn tức thời của ngân hàng. Nguồn tiền này có lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn, tuy nhiên khi mua kỳ phiếu, khách hàng sẽ phải chấp nhận một số ràng buộc chặt chẽ hơn so với gửi tiết kiệm, chẳng hạn như không được rút trước hạn. Do đây là nguồn vốn huy động có mức giá cao nên ngân hàng Ngoại thương Thành Công không chú trọng vào nguồn vốn này. Tuỳ vào các thời điểm khác nhau và chính sách của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ngân hàng Ngoại thương Thành Công sẽ bán các đợt giấy tờ có giá khác nhau.
2.3.2.Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn
Huy động vốn và sử dụng vốn là các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại. Để đạt được mục tiêu an toàn và sinh lời ngân hàng phải tìm cách tăng trưởng nguồn vốn không ngừng, có chi phí và kỳ hạn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn. Hoạt động sử dụng vốn giờ đây không còn giới hạn ở hoạt động tín dụng, mà còn đa dạng hóa sang rất nhiều các lĩnh vực khác như: góp vốn liên doanh, mua trái phiếu chính phủ,… 
Đối với hệ thống ngân hàng Ngoại thương Việt Nam theo quyết định số 136/QĐ-NHNT.VN ban hành ngày 28/08/2002 của tổng giám đốc ngân hàng 

Ngoại thương Việt Nam thì: “Chi nhánh tập trung vốn gửi tại hội sở chính sau khi tính toán nhu cầu vốn hợp lý gửi tại chi nhánh ngân hàng Nhà nước trên địa bàn đủ đảm bảo khả năng thanh toán và rút tiền mặt của khách hàng”. Như vậy, số vốn sau khi huy động được ngoài việc thực hiện đầu tư tín dụng chi nhánh thực hiện điều chuyển nội bộ, tăng năng lực nguồn vốn cho toàn hệ thống. Đây cũng là một khoản đầu tư sinh lời chi nhánh có thể gửi không kỳ hạn, hoặc có kỳ hạn tại ngân hàng Ngoại thương trung ương với mức lãi được hưởng tuỳ thuộc vào kỳ hạn.
Bảng 2.7: Hệ số sử dụng vốn
Đơn vị: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	Nguồn vốn huy động 
	1.777.100,38
	2.210.827,17
	2.595.820,65

	 Cho vay
	691.001
	688.585
	926.585

	Hệ số sử dụng vốn cho vay
	38,88%
	31,15%
	35,7%

	Cho vay và đầu tư sinh lời
	1.723.787,37
	2.191.900,33
	2.543.904,24

	Hệ số sử dụng vốn 
	97%
	99,14%
	98%


Nguồn: báo cáo tổng kết của ngân hàng Ngoại thương Thành Công 
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                 Biểu 2.7: Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn  

Nhìn vào bảng biểu trên ta có thể thấy công tác huy động vốn và sử dụng vốn của ngân hàng Ngoại thương Thành Công được thực hiện khá hiệu quả, hệ số sử dụng vốn ở mức cao. Có được kết quả này là do ngân hàng Ngoại thương Thành Công đẩy mạnh công tác tín dụng và thực hiện chủ trương quản lý vốn tập trung tại ngân hàng Ngoại thương trung ương.
 Về công tác tín dụng của ngân hàng Ngoại thương Thành Công luôn được thực hiện theo phương châm “An toàn, hiệu quả và bền vững”. Riêng năm 2006 để nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Ngoại thương Thành Công chủ động thu hồi và cắt giảm dư nợ đối với các đơn vị trong lĩnh vực xây dựng, tích cực mở rộng cho vay sang các ngành nghề, lĩnh vực mới như: sản xuất sợi, thuỷ điện, các sản phẩm thép, dược phẩm… do có sự thay đổi cơ cấu cho vay nên cho vay bằng đồng nội tệ của ngân hàng có sự suy giảm. Năm 2007, ngân hàng Ngoại thương Thành Công tiếp tục mở rộng quan hệ khách hàng, đẩy mạnh công tác tín dụng, tìm kiếm khách hàng và các phương án sản xuất kinh doanh khả thi.
Bảng 2.8: Hoạt động tín dụng
Đơn vị: Triệu đồng

Nghìn USD

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	Tỷ giá
	15.875
	16.901
	16.118

	1. Đồng VN
	529.362
	470.584
	480.229

	- Ngắn hạn
	428.583
	376.186
	342.592

	- Trung, dài hạn
	100.779
	94.398
	137.637

	2. Đồng ngoại tệ
	10.182
	13.548
	27.693

	- Ngắn hạn
	9.086
	11.273
	24.573

	- Trung hạn
	1.096
	2.236
	3.121

	Tổng quy VNĐ
	691.001
	688.585
	926.585


Nguồn: báo cáo tổng kết của ngân hàng Ngoại thương Thành Công
Như vậy, theo các số liệu trên đây có thể thấy rằng ngân hàng Ngoại thương Thành Công đã sử dụng rất hiệu quả nguồn vốn huy động được, lợi nhuận của ngân hàng tăng trưởng đều qua các năm. Dựa trên các kết quả hoạt động của năm qua, trong năm 2008, ngân hàng tiếp tục đặt các mục tiêu cao hơn đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động, mở rộng quy mô tín dụng, đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ, và do vậy việc gia tăng nguồn vốn là hết sức cần thiết. Hơn nữa, nguồn vốn huy động được không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng cũng như sinh lời của bản thân chi nhánh mà còn giúp tăng năng lực nguồn vốn cho toàn hệ thống ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 
2.4. Đánh giá hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Ngoại thương Thành Công

2.4.1.Các kết quả đạt được
2.4.1.1Kết quả đạt được

Trong năm qua, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nói chung và ngân hàng Ngoại thương Thành Công nói riêng chịu ảnh hưởng mạnh trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến mới, tỷ giá các đồng tiền mạnh biến động với biên độ với biên độ rất cao, lãi suất ngoại tệ trên thị trường quốc tế có xu hướng dao động liên tục… nền kinh tế trong nước nói chung và của Hà Nội nói riêng gặp nhiều khó khăn. Trước các tác động tiêu cực như vậy đối với hoạt động huy động vốn nhưng ngân hàng Ngoại thương Thành Công vẫn đạt được những kết quả tốt trong công tác huy động vốn. Cụ thể như sau:
 Về quy mô nguồn vốn huy động
- Huy động vốn của ngân hàng Ngoại thương Thành Công luôn duy trì được kết quả tốt do ngân hàng phát huy được thế mạnh của ngân hàng Ngoại thương và với các phương pháp huy động hiệu quả, ngân hàng từng bước mở rộng thị phần của mình, thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng thông qua việc đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, cung cấp thêm các sản phẩm hữu ích cho khách hàng, giao dịch văn minh, hiện đại. Tổng nguồn vốn của ngân hàng liên tục tăng trưởng.
- Tổng nguồn vốn của ngân hàng Ngoại thương Thành Công trong các năm không ngừng tăng lên, bình quân mỗi năm tăng 20%.  Năm 2006 tăng trưởng 24,42% so với năm 2005; và năm 2007 tăng 17%  so với năm 2006. Với số vốn huy động được ngân hàng Ngoại thương Thành Công thực hiện đầu tư tín dụng và điều chuyển vốn nội bộ, tăng năng lực vốn cho toàn hệ thống.

Về cơ cấu vốn huy động

- Tỷ trọng tiền vốn ngắn hạn cao hơn tiền vốn trung, dài hạn (vốn ngắn hạn chiếm khoảng 53%), tuy nhiên mức chênh lệch này không cao.
- Tỷ lệ giữa vốn ngoại tệ thu hút được với vốn nội tệ tính bình quân hàng năm là xấp xỉ 1:1. Thu hút lượng lớn ngoại tệ giúp ngân hàng thực hiện tốt hơn các dịch vụ về ngoại hối, thanh toán xuất, nhập khẩu.

- Tiền gửi từ các tổ chức kinh tế và cá nhân gia tăng đều gia tăng theo từng năm. Trong đó nguồn tiền từ cá nhân chiếm 3/4 tổng nguồn huy động được. Điều này giúp đảm bảo khả năng thanh khoản cho ngân hàng.  
- Với việc cung cấp nhiều các dịch vụ ngân hàng tiện ích, phát hành và chấp nhận thanh toán nhiều loại thẻ nội địa và quốc tế đã làm cho số lượng tài khoản thanh toán của ngân hàng tăng nhiều qua các năm. 
2.4.1.2Nguyên nhân

Quy mô và cơ cấu vốn của ngân hàng Ngoại thương Thành Công tăng trưởng liên tục như vậy là do một số nguyên nhân như sau:

- Nguyên nhân khách quan: 

Nền kinh tế Việt Nam phát triển ổn định tăng trưởng ổn định. Riêng năm 2007, nền kinh tế Việt Nam đạt nhiều kỷ lục, đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt tới con số 20 tỷ USD, kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt ngưỡng 100 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 48 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,48% tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Đời sống kinh tế được cải thiện đây chính là điều kiện thuận lợi để các ngân hàng thu hút vốn.

Môi trương pháp lý cho hoạt động kinh doanh nói chung không ngừng được cải thiện và phù hợp với luật pháp quốc tế tạo hành lang an toàn cho các hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng Ngoại thương Thành Công nói riêng.
- Nguyên nhân chủ quan:
+ Thứ nhất là, do uy tín của ngân hàng: thương hiệu Viêtcombank đã được khẳng định tại cả thị trường trong nước và quốc tế. Hệ thống Ngân hàng Ngoại thương có quy mô lớn, bề dày kinh nghiệm và là một trong những ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh nhất Việt Nam. Trên cơ sở đó ngân hàng Ngoại thương Thành Công đã trở thành một điạ chỉ đáng tin cậy với nhiều đối tượng khách hàng. 
+ Thứ hai, Ngân hàng Ngoại thương là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam áp dụng công nghệ “online” trên toàn quốc cho phép khách hàng gửi tiền một nơi rút nhiều nơi. Hình thức giao dịch “một cửa” giảm rất nhiều thời gian cho khách hàng. Ngân hàng triển khai dịch vụ VCB Money, với khả năng xử lý thông tin trực tuyến, cung cấp các dịch vụ thanh tóan và truy vấn online cho các khách hàng. Do đó khách hàng có thể sử dụng nguồn vốn linh hoạt và nhanh chóng hơn, thông tin về tình hình số dư được cập nhật, tiết kiệm thời gian và nhân lực.
+ Thứ ba, Ngân hàng thực hiện chính sách đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ (lãi suất bậc thang, trả lãi định kỳ, kèm khuyến mãi…),  nâng cao chất lượng dịch vụ, áp dụng mức lãi suất linh hoạt theo biến động của thị trường. Lập mục tiêu huy động vốn đúng đắn, phù hợp với từng thời kỳ.  Xây dựng chính sách thu hút thêm khách hàng mới, duy trì quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tìm cách nối lại quan hệ với khách hàng cũ.
+ Thứ tư, Phát triển mạng lưới giao dịch, tíêp cận trực tiếp nhu cầu của khách hàng, đẩy mạnh công tác truyền thông quảng cáo: thực hiện chủ trương  của ban lãnh đạo ngân hàng Ngoại thương về công tác phát triển màng lưới nhằm đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, phục vụ và đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu của khách hàng trên địa bàn. Chi nhành đã mở thêm 2 phòng giao dịch trong năm 2007 và một phòng giao dịch vào đầu năm 2008.
+ Thứ năm, Công tác hành chính nhân sự luôn được đảm bảo cho các bộ phận nghiệp vụ có đầy đủ điều kiện vật chất và con người thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, phục vụ khách hàng chu đáo tận tình hơn. Bên cạnh đó, Ban giám đốc chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công thường xuyên phối hợp với ban chấp hành công đoàn công cơ quan chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Hàng năm ngân hàng có tổ chức cho cán bộ đi tham các danh lam thắng cảnh của đất nước, nghỉ mát dịp hè…. Đó chính là động lực thúc đẩy mọi thành viên trong ngân hàng gắn bó  và có ý thức trách nhiệm cao trong công việc.
2.4.2.Các hạn chế còn tồn tại
2.4.2.1.Hạn chế

Bên cạnh các thành tích đạt được rất tôt như đã nêu ở trên trong công tác huy động vốn chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công vẫn còn những hạn chế nhất định cần phải khắc phục.
- Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, các tổ chức kinh tế lớn mạnh theo thời gian tuy nhiên ngân hàng Ngoại thương Thành Công vẫn chưa tiếp cận nhiều được tới nguồn vốn này. Trong cơ cấu huy động vốn theo đối tượng nguồn huy động từ các tổ chức kinh tế còn chiếm tỷ lệ thấp hơn 12% mỗi năm, riêng năm 2007 nguồn vốn này có sự gia tăng mạnh và đạt xấp xỉ 25%. Đây là nguồn vốn có chi phí rẻ và đặc biệt thông qua việc các tổ chức kinh tế gửi tiền ngân hàng có thể giới thiệu và cung cấp thêm các dịch vụ đi kèm khác. 
- Hiện nay ngân hàng Ngoại thương Thành Công mới chú trọng gia tăng nguồn vốn theo phương pháp trực tiếp. Tức là khi cần vốn ngắn hạn ngân hàng sẽ tăng lãi suất ngắn hạn hoặc đưa ra các hình thức ưu đãi cho khách hàng gửi tiền ngắn hạn… phương pháp này không mang tính bền vững
2.4.2.2Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan:

+ Thứ nhất, Thị trường vốn Việt Nam đang hình thành và ngày càng phát triển tạo điều kiện cho khách hàng có nhiều lựa chọn trong việc đầu tư vốn. Khách hàng có thể đem đầu tư vào thị trường chứng khoán bằng cách mua cổ phiếu trái phiếu, đầu tư vào thị trường bất động sản, thị trường vàng… điều này làm cho các ngân hàng bị chia sẻ mất nguồn vốn huy động.  Ngay trong nội bộ ngành ngân hàng cạnh tranh cũng diễn ra rất gay gắt do sự xuất hiện mới của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần, các ngân hàng nước ngoài cũng đang chuẩn bị vào Việt Nam.
+ Thứ hai, công nghệ ngân hàng phát triển chưa đồng bộ, Ngân hàng Ngoại thương là ngân hàng đi tiên phong trong việc đổi mới công nghệ tuy nhiên còn nhiều các ngân hàng khác chưa có công nghệ tương đồng. Do đó khi khách hàng có nhu cầu chuyển tiền ra ngoài hệ thống ngân hàng sẽ gây hạn chế khả năng thanh toán. 

+ Thứ ba, đi đôi với việc tốc độ tăng trưởng kinh tế gia tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và lạm phát cũng có xu hướng tăng lên. Thị trường vàng và ngoại tệ thế giới biến động không ngứng đã gây tâm lý do dự khi người dân đi gửi tiền.
- Nguyên nhân chủ quan:
+ Thứ nhất, ngân hàng cung cấp nhiều sản phẩm huy động cho khách hàng tuy nhiên các sản phẩm này vẫn mang tính truyền thống, đơn điệu. Đối với dân cư sản phẩm chủ yếu vẫn là tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn. Các kỳ hạn cứng nhắc chưa linh hoạt. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn liên tục đưa ra các sản phẩm mới với nhiều tiện ích bảo đảm tối đa quyền lợi của khách hàng.

+ Thứ hai, Ngân hàng chưa chú trọng công tác quảng bá thương hiệu cũng như thông tin tiện ích của các sản phẩm tới khách hàng. Đây là điều không thể thiếu trong thế thiếu trong điếu kiện cạnh tranh như hiện nay.
  + Thứ ba, so với các ngân hàng thương mại khác lãi suất của ngân hàng Ngoại thương Thành Công còn thấp, chính sách lãi suất không linh hoạt chậm thay đổi theo biến động thị trường.
+ Thứ tư, trong vài năm gần đây để đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng lưới ngân hàng Ngoại thương Thành Công đã có nhiều đợt tuyển dụng nhân viên mới chất lượng tuyển dụng cao tuy nhiên số nhân viên mới này chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc do vậy cũng gây khó khăn trong công tác huy động vốn.
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG 
CHI NHÁNH THÀNH CÔNG

3.1.Mục tiêu huy động vốn của ngân hàng Ngoại thương Thành Công

3.1.1.Chiến lược phát triển của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đến năm 2010 

Trải qua gần 45 năm phát triển, thương hiệu Vietcombank đã khẳng định được uy tín không chỉ trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế, đã giành đựơc nhiều giải thưởng uy tín về chất lượng sản phẩm dịch vụ. Phát huy thế mạnh truyền thống của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cũng như giữ vững, nâng cao uy tín, chất lượng phục vụ các hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã hoạch định và đề ra những phương hướng phát triển và các mục tiêu cụ thể như sau:
- Nâng cao năng lực, nâng cao sức cạnh tranh bằng việc phấn đấu nâng chỉ số CAR đạt 10- 12% và các chỉ số tài chính quan trọng khá theo chuẩn quốc tế, phấn đấu đạt mức xếp hạng “AA” theo chuẩn mực của tổ chức xếp hạng quốc tế.

- Hoàn thành quá trình tái cơ cấu ngân hàng để có một mô hình tổ chức hiện đại, khoa học, phù hợp với mục tiêu và đảm bảo hiệu quả kinh doanh, kiểm soát được rủi ro, có khả năng cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng, tổng hợp, đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của nền kinh tế thị trường và nhu cầu của khách hàng thuộc mọi thành phần.

- Nâng cao năng lực quản lý điều hành với mục tiêu đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, tạo ra các sản phẩm hiện đại phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế.
- Phát triển mở rộng mạng lưới gắn liền với các sản phẩm mới trên nền tảng công nghệ hiện đại.

- Giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, phấn đấu trở thành ngân hàng lớn trong khu vực.

- Trở thành một tập đoàn tài chính đa năng có quy mô lớn ở Châu Á vào giai đoạn 2015- 2020, có phạm vi hoạt động không những trong nước mà cả tại các thị trường tài chính quốc tế.

3.1.2. Định hướng phát triển của ngân hàng Ngoại thương Thành Công

Với lợi thế nằm ở thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh tế- chính trị- xã hội, “trái tim” của cả nước, ngân hàng Ngoại thương Thành Công có nhiều điều kiện đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đóng góp một cách tích cực cùng với hệ thống ngân hàng Ngoại thương hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Chi nhánh đã đề ra các định hướng phát triển tới năm 2010 như sau:
- Không ngừng tăng trưởng về nguồn vốn, mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng, áp dụng nhiều giải pháp để kinh doanh hiệu quả với mục tiêu tăng lợi nhuận.

- Ứng dụng và phát triển công nghệ trong quản lý và kinh doanh, dần từng bước vi lượng hoá và nâng cao chất lượng trong dịch vụ ngân hàng.

- Triển khai áp dụng mô thức quản trị mới trong ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn mực hoá qui trình và không gian giao dịch, phát triển mạng lưới hoạt động trên địa bàn Hà Nội, mở rộng hoạt động ngân hàng bán buôn và bán lẻ.

3.1.3.Mục tiêu huy động vốn của chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công
 Huy động vốn là một trong những hoạt động hết sức đặc thù của ngân hàng thương mại, là tiêu chí quan trọng và duy nhất để phân biệt giữa ngân hàng và doanh nghiệp khác. Chính sự đặc biệt này đã giúp cho các ngân hàng thương mại có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Hoạt động huy động vốn cũng có ảnh hưởng to lớn tới quy mô tín dụng, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và hoạt động kinh doanh đa năng của ngân hàng. Nắm bắt được điều đó ngân hàng Ngoại thương Thành Công luôn quan tâm chăm lo đảm bảo cho công tác huy động vốn đạt kết quả cao. 

Trên cơ sở phân tích và dự đoán tình hình phát triển kinh tế của đất nước, đánh giá đúng thế mạnh và điểm yếu của mình trong bối cảnh có nhiều tổ chức tín dụng cùng hoạt động, ngân hàng Ngoại thương Thành Công  đã xây dựng định hướng huy động vốn trong thời gian tới là duy trì và phát huy các biện pháp huy động vốn hữu hiệu, có khả năng cạnh tranh cao, nhằm thu hút nguồn vốn lớn nhàn rỗi của dân cư và các doanh nghiệp. Cần phát huy uy tín của ngân hàng Ngoại thương ở trong và ngoài nước để tranh thủ tiếp nhận được vốn uỷ thác của các tổ chức tín dụng khác. 
Từ kết quả hoạt động huy động vốn của năm 2007 và dự đoán tình hình phát triển kinh tế đất nước định hướng trong công tác huy động vốn năm 2008 của ngân hàng Ngoại thương Thành Công là:
- Tổng nguồn vốn huy động tăng 20% so với năm 2007
- Mở rộng và đa dạng hoá các hình thức huy động

- Đẩy mạnh huy động vốn trung và dài hạn

- Đẩy mạnh cơ cấu huy động vốn theo hướng duy trì thế mạnh về huy động ngoại tệ.
3.2.Giải pháp tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công 

Công tác huy động vốn của ngân hàng Ngoại thương Thành Công trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành công tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế. Để hoàn thành kế hoạch đặt ra cho năm 2008 chi nhánh cần đề ra các biện pháp thực hiện cụ thể. Trong quá trình thực tập tại ngân hàng ngân hàng Ngoại thương Thành Công em đã có điều kiện để tìm hiểu về hoạt động huy vốn cũng như các hoạt động kinh doanh khác của chi nhánh, em mạnh dạn đề đạt một số giải pháp để tăng cường huy động vốn tại ngân hàng Ngoại thương Thành Công như sau: 

3.2.1.Chính sách khách hàng đúng đắn

Nguồn vốn huy động của ngân hàng chủ yếu là từ nguồn tiền gửi của khách hàng.  Do vậy, chính sách khách hàng phải được ngân hàng quan tâm hàng đầu, xây dựng mô hình hoạt động lấy khách hàng làm trung tâm, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng. Để hoàn thiện chính sách khách hàng ngân hàng cần quan tâm tới việc: nâng cao chất lượng cán bộ ngân hàng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
Nâng cao chất lượng cán bộ ngân hàng

- Nhân tố con người luôn là nhân tố quan trọng, mang tính quyết định đến sự thành bại của bất kỳ một tổ chức nào. Do vậy, để thực hiện tốt định hướng hoạt động, thoả mãn nhu cầu của khách hàng, ngoài việc tổ chức và thực hiện tốt công tác tuyển dụng cán bộ, chi nhánh cần có chính sách đào tạo và đào tạo lại nguồn cán bộ. Xây dựng các chương trình đào tạo các kĩ năng giao tiếp với khách hàng, giải quyết các vấn đề nghiệp vụ liên quan.
- Đội ngũ nhân viên ngân hàng luôn phải trau dồi về trình độ , nắm chắc các kỹ năng nghề nghiệp, nhân viên các quầy giao dịch phải thấu hiểu về các sản phẩm của ngân hàng, về chế độ và quy chế tiết kiệm, thành thạo tin học… nhằm đáp ứng một cách kịp thời, nhanh chóng các thông tin cũng như phục vụ khách hàng nhiệt tình, chu đáo tạo sự tin cậy, tín nhiệm của khách hàng với ngân hàng.

- Tất cả cán bộ chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công đều phải được quán triệt công tác chăm sóc khách hàng. Từ trang phục, phong cách đến kiến thức ngân hàng, mỗi cán bộ luôn phải tạo được ấn tượng tốt cũng như tạo được sự thoả mãn cho khách hàng.
Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Trong điều kiện ít có sự khác biệt về sản phẩm và dịch vụ thì chất lượng phục vụ khách hàng tạo ra một lợi thế. Chất lượng phục vụ khách hàng trở thành một con đường dẫn tới thành công lâu dài dựa trên việc duy trì quan hệ với khách hàng đã có và tạo lập mối quan hệ mới. Để nâng cao chất lượng phục vụ ngân hàng cần quan tâm tới một số điều như sau: 

- Phòng quan hệ khách hàng của ngân hàng phải thường xuyên quan tâm, nghiên cứu và tìm hiểu về đặc điểm, khả năng, động cơ và đặc biệt là nhu cầu, mong muốn, tâm lý khách hàng, tìm hiểu thị trường. Trên cơ sở đó ngân hàng tiến hành phân loại khách hàng thành các nhóm khác nhau: nhóm khách hàng đặc biệt (VIP), nhóm khách hàng hạng trung, nhóm khách hàng phổ thông. Việc phân nhóm khách hàng này tạo sự thuận lợi trong việc áp dụng chính sách khách hàng đúng đắn và đưa ra các sản phẩm phù hợp từng đối tượng khách hàng. Trong đó: 

Khách hàng hạng VIP được phục vụ với sự đảm bảo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhóm khách hàng hạng sang này. Ngoài ra, đối với nhóm khách hàng này, ngân hàng Ngoại thương Thành Công cần cung ứng cho  họ những sản phẩm như dịch vụ đầu tư, tư vấn ngân hàng, quản lý tài sản, lập kế hoạch tài chính. Việc cung cấp dịch vụ cho nhóm khách hàng này phải đảm bảo sự thuận lợi, bí  mật và ngân hàng có thể thu mức phí cao hơn

Khách hàng hạng trung bao gồm các đối tượng có mức thu nhập cao, ổn định và sử dụng các sản phẩm của ngân hàng. Đối với nhóm khách hàng này, ngoài dịch vụ thông thường cơ bản nhất cần phải cung ứng thêm các dịch vụ tăng thêm. 

Khách hàng phổ thông chiếm số lượng đông đảo, mục đích của nhóm khách hàng này là sử dụng các dịch vụ cơ bản nhất của ngân hàng.  
- Để giữ vững mối quan hệ tốt với các khách hàng hiện có vào các dịp lễ tết,  các ngày kỉ niệm của ngân hàng, hay của khách hàng ngân hàng cũng nên quan tâm, chúc mừng khách hàng.  Song song với việc giữ chân khách hàng cũ cần có các kế hoạch tìm kiêm khách hàng mới.
- Cải tiến quy trình nghiệp vụ, thủ tục giấy tờ đảm bảo độ chính xác nhưng rút ngắn thời gian giao dịch, tạo sự thoải mái, thuận tiện cho khách hàng.

- Tăng thời gian giao dịch phục vụ khách hàng: hiện nay ngân hàng chỉ phục vụ khách hàng trong giờ hành chính như vậy chỉ thuận lợi cho đối tượng khách hàng là các tổ chức, cán bộ hưu trí, những người làm nghề tự do; một bộ phận lớn khách hàng có thu nhập ổn định lại không thể đến vào thời gian đi làm. Là một tổ chức cung ứng dịch vụ nhiệm vụ của ngân hàng là phải thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Do vậy, tại các bộ phận trực tiếp giao dịch với  khách hàng cần phân công, bố trí cán bộ tăng thời gian giao dịch mỗi ngày (bắt đầu ngày làm việc từ 7h30 và kết thúc lúc 6h), làm việc cả sáng thứ 7.  
3.2.2. Đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ ngoại vi liên quan đến các sản phẩm huy động vốn
Các sản phẩm dịch vụ ngoại vi là các dịch vụ phụ trợ rất quan trọng cho công tác huy động vốn. Trong đó, quy mô và sự ổn định số dư trên tài khoản tiền gửi giao dịch chịu ảnh hưởng trực tiếp do đối tượng khách hàng mong muốn nhận thêm các dịch vụ phụ trợ. Tâm lý của người tiêu dùng nói chung là khi đã yên tâm về một loại hình sản phẩm họ sẽ tiếp tục sử dụng các sản phẩm khác của cùng một hãng. Vì vậy, nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng ngân hàng nên cung cấp thêm các dịch vụ kèm theo:

- Nghiên cứu cung cấp thêm các tiện ích của thẻ thanh toán nội địa và thanh tóan quốc tế, thực hiện thanh toán tiền điện, tiền nước, các dịch vụ khác qua tài khoản thanh tóan. 
- Cho thuê két sắt để khách hàng gửi tài sản an toàn tại ngân hàng. Dịch này đã được các ngân hàng ở các nước phát triển thực hiện từ rất lâu. Khi thực hiện dịch vụ này, ngân hàng vừa thu được phí dịch vụ lại vừa khai thác thêm các thông tin để vận động khách hàng, đặt khách hàng trước sự lựa chọn gửi tài sản như vàng bạc, ngoại tệ hay gửi tiền vào lấy lãi.  

- Hoạt động tư vấn cho khách hàng, theo đó ngân hàng cung cấp cho khách hàng các thông tin về thị trường trong và ngoài nước, lập dự án, phân tích dự án, tư vấn pháp lý, tư vấn tài chính cho khách hàng… 
3.2.3. Đa dạng hoá các loại hình tiền gửi
Đa dạng hoá các hình thức huy động tiền gửi là một yêu cầu tất yếu trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay. Ngân hàng nào đáp ứng được càng nhiều nhu cầu của khách hàng cùng với dịch vụ phong phú, tiện lợi càng thu hút được nhiều khách hàng. Ngân hàng Ngoại thương hiện đã áp dụng các công nghệ ngân hàng hiện đại cho phép khách hàng gửi tiền một nơi rút tiền nhiều nơi tạo sự thuận tiên cho khách hàng. Tuy nhiên, các sản phẩm của ngân hàng chưa phong phú vẫn chỉ là các sản phẩm tiền gửi truyền thống trong khi đó các ngân hàng thương mại khác đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần liên tục cho ra đời các sản phẩm mới đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng. Ngân hàng Ngoại thương Thành Công nên thực hiện đa dạng hóa loại hình tiền gửi theo hướng sau:

Về các khoản tiền gửi phi giao dịch 
- Tiết kiệm hẹn rút: loại tài khoản này cũng xác định kỳ hạn rút nhưng cho phép khách hàng được rút trước một tỷ lệ phần trăm nhất định mà không cần báo trước, ở một tỷ lệ cao hơn thì cần phải báo trước. Loại hình này phù hợp với những người chưa xác định được nhu cầu sử dụng trong tương lai nhưng vẫn muốn hưởng lãi trong thời gian khoản tiền nhàn rỗi mức lãi suất tiền gửi này không cao bằng tiền gửi cùng kỳ hạn nhưng chắc chắn sẽ cao hơn tiền gửi không kỳ hạn.
- Tiền gửi một lần rút nhiều lần: phù hợp cho các dự án đầu tư hay khách hàng có thể nhờ ngân hàng quản lý tài chính giúp mình, bảo đảm sự an toàn cho khoản tiền.

- Tiền gửi nhiều lần và rút một lần: ngân hàng có thể huy động tiền từ các khách hàng có thu nhập ổn định, thường xuyên nhưng chỉ cần sử dụng một số lượng tiền lớn trong tương lai. 
- Đưa ra các loại hình tiết kiệm bảo hiểm như: tiết kiệm nhân thọ, tiết kiệm tuổi già, tiết kiệm học đường
Tuỳ thuộc vào đặc thù riêng của từng sản phẩm để có quy chế riêng về cách tính lãi, rút tiền và lãi suất phù hợp, cho khách hàng lựa chọn rút lãi trước hay rút lãi làm nhiều lần… 
- Ngân hàng nên mở rộng thêm kỳ hạn huy động vốn; ngoài các kỳ hạn: không kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng…  nên có các kỳ hạn linh hoạt hơn như: 1 tuần, 3 tuần… 

- Phát hành tiền gửi tiết kiệm vô danh tạo sự thuận tiện cho khách hàng trong việc biếu, tặng hoặc sang tên sổ tiết kiệm.

- Ngân hàng cần tham khảo thêm các sản phẩm tiền gửi mà ngân hàng khác đang áp dụng như:
+ Tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm bằng vàng, tiết kiệm rút gốc linh hoạt
+ Tiết kiệm dự thưởng “Du xuân cùng MB” ngoài việc được hưởng lãi bình thường khách hàng còn có cơ hội trúng một chuyến du lịch nước ngoài cùng gia đình

+ Tiết kiệm cho triệu phú- gửi USD nhận vàng cùng Seabank
+…. 

Về tiền gửi giao dịch
- Đối với khách hàng là tổ chức: ngân hàng Ngoại thương Thành Công cần tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp đang có quan hệ tài chính với mình mở tài khoản trả lương cho nhân viên tại ngân hàng. Từ số dư tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng, ngân hàng sẽ chi trả lương vào tài khoản của nhân viên doanh nghiệp theo bảng lương của doanh nghiệp.

 - Đối với khách hàng cá nhân:
+ Ngân hàng cung cấp các dịch vụ đi kèm dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại: internet banking, phone banking, sms banking thông qua các dịch vụ này khách hàng có thể thực hiện truy vấn thông tin về tài khoản, các thông tin phi tài chính, địa chỉ giao dịch, truy vấn số dư tài khoản, liệt kê giao dịch. 
+ Ngân hàng cung cấp sản phẩm tài khoản thấu chi cho nhóm khách hàng có uy tín, thu nhập ổn định, thường xuyên. 

+ Khuyến khích khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán, sử dụng thẻ ATM để chi tiêu thông qua việc gia tăng các tiện ích của việc thanh toán qua máy rút tiền tự động. Trong thời gian tới ngân hàng Ngoại thương Thành Công cần xúc tiến hợp tác với các tổ chức cung ứng dịch vụ khác như: bưu điện, điện lực, cấp nước thực hiện thanh toán hoá đơn qua tài khoản cá nhân, cho phép khách hàng cá nhân thực hiện uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi. 

3.2.4.Thực hiện chính sách lãi suất mềm dẻo, linh hoạt nhằm thu hút tối đa lượng vốn nhàn rỗi trong dân cư

Trong xu thế cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt các ngân hàng phải tính toán kỹ các chính sách giá cả vừa đảm bảo có lợi nhuận vừa đảm bảo số lượng khách hàng. Xây dựng chính sách lãi suất phải tuân theo một số nguyên tắc nhất định: lãi suất huy động thấp hơn lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp hơn tiền gửi có kỳ hạn, lãi tiền gửi phi giao dịch cao hơn tiền gửi phi giao dịch, lãi tiền gửi dài hạn cao hơn tiền gửi ngắn hạn. Ngoài ra chính sách lãi suất cần được tiếp tục xử lý theo hướng sau:

- Xử lý lãi suất theo nguyên tắc kinh tế thị trường và mối quan hệ cung cầu vốn, bám sát mặt bằng lãi suất của các ngân hàng thương mại, xem xét các chính sách của Chính phủ.
- Lãi suất thay đổi tuỳ theo mục tiêu của ngân hàng là tăng trưởng nguồn vốn hay tín dụng. Ngân hàng cũng cần xác định mục tiêu của ngân hàng là hướng nhóm khách hàng nào để thiết kế các sản phẩm phù hợp và mức giá cả hợp lý.
- Thực hiện lãi suất linh hoạt, mềm dẻo đối với khách hàng truyền thống, bạn làm ăn lâu năm và có uy tín đối với ngân hàng. Đối với khách hàng có khối lượng tiền giao dịch lớn ngân hàng có thể áp dụng mức lãi suất thỏa thuận (mức lãi suất này bằng mức lãi suất ngân hàng công bố +/- một tỷ lệ nhất định tuỳ thoả thuận của hai bên).

- Theo nguyên tắc lãi suất danh nghĩa bằng lãi suất thực tế cộng với tỷ lệ lạm phát dự kiến. Do vậy, ngân hàng phải bám sát thị trường vốn và tỷ lệ lạm phát để điều chỉnh kịp thời mức lãi suất.  Trong huy động vốn trung và dài hạn ngoài việc áp dụng mức lãi suất cố định cho toàn bộ kỳ hạn, ngân hàng có thể cho khách hàng chọn lãi suất linh hoạt: mức lãi suất sẽ được công bố theo định kỳ nhất định. Cách làm này sẽ giảm thiểu rủi ro cho cả ngân hàng và khách hàng. Về phía ngân hàng sẽ không bị thiệt khi lãi suất thị trường giảm, còn khách hàng sẽ yên tâm hơn khi gửi tiền với kỳ hạn dài vì không lo đồng tiền bị mất giá, hay bị thiệt khi lãi suất thị trường tăng lên. Theo đó ngân hàng sẽ thu hút được nhiều hơn nguồn vốn có tính ổn định cao, phục vụ tốt hơn cho các hoạt động của ngân hàng.
3.2.5.Tăng cường quảng cáo, khuyếch trương
Trong nền kinh tế thị trường thông tin quảng cáo và quảng bá thương hiệu là yếu tố không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh của bất cứ đơn vị nào. Quảng cáo là cầu nối giữa người cung cấp và người tiêu dùng. Hoạt động ngân hàng cũng vậy, nhờ có thông tin quảng cáo khách hàng có thể biết tới các sản phẩm dịch vụ cũng như các tiện ích mà khách hàng có được khi giao dịch tại ngân hàng. Để hoạt động này phát huy tốt hơn tác dụng tại ngân hàng Ngoại thương Thành Công chi nhánh có thể áp dụng theo một số giải pháp sau:

- Thông qua các phương tiện thông tấn như: đài, báo, ti vi, tờ rơi,… giới thiệu cho khách hàng các tiện ích của sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Ngoài ra ngân hàng nên áp dụng một số các biện pháp khách vừa kết hợp quảng cáo vừa chăm sóc khách hàng như: phát hành lịch biếu, đối với các giao dịch lớn tặng quà có in biểu tượng của ngân hàng…

- Ngân hàng có thể quảng bá thương hiệu thông qua việc tham gia các hội trợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm… tham gia một số buổi hoạt động từ thiện, tài trợ cho một số hoạt động xã hội. Tuy nhiên hình thức quảng bá này đòi hỏi chi phí cao do vậy chi nhánh cần cân nhắc giữa lợi ích đạt được và chi phí phải bỏ ra.  

- Phải nhấn mạnh phương châm của ngân hàng là: “luôn mang đến cho bạn sự thành đạt”. Đồng thời biến thông điệp thành những hoạt động cụ thể bảo vệ uy tín của ngân hàng. 
3.2.6.Thu hút ngoại tệ từ nước ngoài
Hàng năm lượng ngoại tệ chuyển qua con đường kiếu hối lên tới hàng tỷ USD, song phần lớn đều được rút ra khỏi ngân hàng bằng tiền mặt hoặc bằng VNĐ, số ngoại tệ trên tài khoản cá nhân chiếm tỷ trọng nhỏ. Lượng ngoại tệ tiền mặt rút ra khỏi hệ thống ngân hàng làm tăng ngoại tệ trôi nổi trên thị trường gây khó khăn cho công tác quản lý ngoại hối. Nhịêm vụ của các ngân hàng thương mại là phải thu hút lượng ngoại tệ này.

Hiện nay, trong hoạt động huy động và sử dụng nguồn vốn ngoại tệ ngân hàng Ngoại thương được đánh giá là ngân hàng hàng đầu trong khối các ngân hàng thương mại Việt Nam. Chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công cần phát huy lợi thế này bằng việc duy trì các sản phẩm truyền thống có hiệu quả, các tiện ích về công nghệ thanh toán. Triển khai công tác: sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu của cá nhân có ngoại tệ trên tài khoản muốn chuyển đổi ra vàng để cất trữ, gửi vàng và thực hiện các dịch vụ mua bán, thanh tóan bất động sản. 
3.2.7.Cải tiến hệ thống trang thiết bị, mở rộng hệ thống phòng giao dịch.

Về hệ thống trang thiết bị

Một trong những chiến lược phát triển của ngân hàng Ngoại thương là phát triển công nghệ hiện đại. Do vậy, yêu cầu trang thiết bị hiện đại là cần thiết: với tốc độ gia tăng hoạt động kinh doanh như hiện nay ngân hàng Ngoại thương Thành Công cần trang bị thêm máy vi tính, máy kiểm và đếm tiền cho các giao dịch. Hệ thống trang thiết bị máy móc phải được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên có như vậy mới góp phần rút ngắn thời gian giao dịch của khách hàng, tạo sự thuận tiện cho khách hàng.

Mở rộng hệ thống phòng giao dịch

Nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội- trung tâm kinh tế chính trị của cả nước là lợi thế lớn của ngân hàng Ngoại thương Thành Công nhưng bên cạnh đó chi nhánh cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn do có rất nhiều chi nhánh ngân hàng trong cùng hệ thống cũng như khác hệ thống cùng tham gia hoạt động. Việc mở rộng hệ thống phòng giao dịch giúp chi nhánh thâm nhập vào các cộng đồng kinh tế và khu dân cư, tiếp cận gần hơn với khách hàng tuy nhiên khi mở thêm các phòng giao dịch chi nhánh cần phải cân nhắc một số chỉ tiêu sau:
- Sự đầy đủ hoặc chín muồi của nhu cầu giao dịch tại điểm cần mở

- Vị trí địa lý của phòng giao dịch cần mở có tiềm năng phát triển không

- Dân cư, thu nhập, tình hình kinh tế, thương mại

- Chi phí mở phòng giao dịch là cao hay thấp

- Thủ tục mở thêm phòng giao dịch phức tạp hay đơn giản.  
3.3.Kiến nghị
3.3.1.Kiến nghị với ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Nhà nước và ngân hàng Nhà nước cũng như trên cơ sở thực tế, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cần chỉnh sửa và bổ sung kịp thời các quy chế về huy động vốn, tiền gửi tiết kiệm trên cơ sở văn bản chỉ đạo của ngân hàng Nhà nước. 

- Phòng quản lý vốn và kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng Ngoại thương là phòng quan trọng nhất trong việc phụ trách hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn. Do vậy, phòng cần nghiên cứu thị trường và khách hàng đưa ra các chính sách sản phẩm, chính sách lãi suất, kế hoạch kinh doanh ngoai tệ, tiền gửi mang tính nổi trội hơn để áp dụng cho toàn hệ thống ngân hàng Ngoại thương. 
- Ngân hàng Ngoại thương nên thường xuyên tổ chức các chương trình hội thảo, các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ ngân hàng. Ngân hàng Ngoại thương cần tạo điều kiện hơn nữa về thời gian và vật chất cho cán bộ tham gia các khoá học đào tạo trong và ngoài nước.  
3.3.2.Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước

- Tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động: so với ngân hàng tại các nước phát triển hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam vẫn còn khá đơn điệu phần lớn vẫn là huy động vốn và cho vay trong khi đó một ngân hàng hiện đại là một ngân hàng mà nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ phải chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu. Chính vì vậy, Chính phủ và ngân hàng Nhà nước nên tạo điều kiện cho các ngân hàng áp dụng thêm nhiều các dịch vụ mới bằng việc nới rộng các quy định về quản lý ngoại hối, quản lý lãi suất. Các hoạt động này từng bước tạo ra một hệ thống ngân hàng đa năng, vừa đảm bảo tính cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại trong quá trình hội nhập. Và trên cơ sở đó hạ thấp dần tỷ lệ giao dịch bằng tiền mặt trong nền kinh 
- Thực hiện thanh tra, kiểm tra nghiêm ngặt đối với các ngân hàng thương mại để nâng cao chất lượng các hoạt động của ngân hàng. Ngân hàng nhà nước thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Giám sát các ngân hàng thương mại thực hiện tốt chức năng của mình với nền kinh tế.
- Ngân hàng nhà nước cần “xiết chặt” các điều kiện ra đời của một tổ chức tín dụng mới ở quy mô lớn hơn về phương diện vốn tự có để có thể tạo lòng tin vào sức hấp thụ vốn của nền kinh tế. Đồng thời thời tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng đang hoạt động tăng vốn tự có.
 Trong chiến lược kinh doanh vốn tự có giữ vai trò quan trọng: vốn tự có đóng là tấm đệm giúp chống lại rủi ro phá sản, tạo niềm tin cho công chúng và là sự bảo đảm đối với chủ nợ (gồm cả người gửi tiền), tạo lập tư cách pháp nhân, duy trì hoạt động của ngân hàng thương mại, tạo. Vốn tự có quyết định toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng, trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh việc tăng vốn tự có, củng cố tiềm lực tài chính là một vấn đề quan trọng của Ngân hàng Ngoại thương nói riêng và các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung
- Ngân hàng nhà nước cần xây dựng chiến lược phát triển mạng lưới và cơ sở hạ tầng cho việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt theo từng giai đoạn, kết hợp chỉ đạo toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại cùng thực hiện. Ngân hàng nhà nước nên thành lập trung tâm séc để tăng nhanh tốc độ luân chuyển tờ séc đồng thời hạn chế rủi ro. Vì séc là phương tiện thanh toán văn minh được áp dụng từ rất lâu và phổ biến tại các nước phát triển, phù hợp với việc thanh toán nhỏ khi mua sắm hàng hoá và dịch vụ. 
Ngân hàng nhà nước tiếp tục xúc tiến thành lập “trung tâm chuyển mạch tài chính quốc gia” liên kết  các liên minh thẻ thành một khối. Khi đó, khách hàng của bất cứ ngân hàng nào đều có thể thực hiện dịch vụ tại bất kỳ một máy ATM nào hay máy POS trên địa bàn cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng. Như vậy, hệ thống ngân hàng đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các cơ quan tổ chức về mặt dịch vụ trả lương qua tài khoản thẻ cũng như các nhu cầu dịch vụ khác về thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Ngân hàng Nhà nước cần đẩy mạnh việc hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, nghiên cứu mở rộng mạng lưới thanh toán bù trừ điện tử trên toàn quốc. 

- Ngân hàng Nhà nước cần có giải pháp thúc đẩy, hoàn thiện và phát triển thị trường liên ngân hàng phục vụ cho việc điều chuyển, vay vốn giữa các ngân hàng thương mại.

3.3.3.Kiến nghị với Chính Phủ

- Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô

Môi trường kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các chủ thể kinh tế nói chung và với hoạt động ngân hàng nói riêng. Trong công tác huy động vốn của ngân hàng sự ổn định kinh tế vĩ mô là cần thiết. Môi trường kinh tế vĩ mô có thể tạo điều kiện thuận lợi nhưng cũng có thể cản trở, hạn chế công tác huy động vốn của ngân hàng. Việc người dân còn sử dụng một lượng tiền nhàn rỗi lớn để mua vàng, ngoại tệ, bất động sản cũng một phần là hậu quả của sự thiếu tin tưởng vào khả năng ổn định của nền kinh tế. 

- Chính phủ giám sát, quản lý các cơ quan chức năng của mình thực hiện nghiêm các biện pháp kiềm chế lạm phát, duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao, ổn định, bền vững. Về nguyên tắc lãi suất thực tế bằng lãi suất danh nghĩa trừ tỷ lệ lạm phát. Khi tỷ lệ lạm phát tăng nhanh, mức lãi suất danh nghĩa của các ngân hàng  không tăng kịp có thể dẫn đến tình trạng lãi suất thực âm. Khi đó khách hàng sẽ chuyển sang đầu tư vào các lĩnh vực khác mang tính ổn IIđịnh hơn điều này làm ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động huy động vốn của các ngân hàng.

- Vận động, yêu cầu các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thực hiện việc mở tài khoản trả lương cho nhân viên, chi trả dịch vụ qua tài khoản. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 20 về việc chi trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước. Việc làm này cần nhân rộng ra toàn xã hội. Bởi việc thực hiện chi trả lương qua tài khoản sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng như minh bạch hoá tài chính, giảm chi phí xã hôi và thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo an toàn cho tài sản, không phải mang vác tiền mặt đi xa tạo thuận lợi cho cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.
- Thành lập ban chỉ đạo liên ngành để hướng dẫn chung trong cả nước về mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng. 

- Xây dựng cơ chế lương, thưởng phù hợp để khuyến khích người lao động làm việc

Trong điều kiện giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, giá các dịch vụ sinh hoạt đều tăng nhanh Chính phủ cần quy định cơ chế tiền lương, cơ chế quản lý và trích lập các quỹ phúc lợi phù hợp để tạo động lực khuyến khích người lao động sáng tạo nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc. Nếu xét trong nội bộ ngành ngân hàng thì lương bình quân của cán bộ tại các ngân hàng thương mại nhà nước thấp hơn so với nhân viên làm việc tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng thương mại cổ phần. Chính điều này đã gây tâm lý không muốn làm việc ổn định, lâu dài tại ngân hàng thương mại nhà nước, nhiều cán bộ nhân viên đã chuyển sang làm việc cho các ngân hàng thương mại cổ phần gây sự sáo trộn trong tổ chức nhân sự của ngân hàng. Đây cũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến một số ít cán bộ nhân nhiên trong ngành vi phạm luật. Do đó, nhà nước cần phải có cơ chế tiền lương thông thoáng hơn, giao quyền tự chủ cho các ngân hàng thương mại trong việc quyết định tiền lương trên cơ sở lợi nhuận.
KẾT LUẬN 
Nguồn vốn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và tồn tại của mỗi ngân hàng thương mại. Do vậy, nghiệp vụ huy động vốn luôn là nghiệp vụ cơ bản, truyền thống và là nền tảng cho mọi hoạt động của ngân hàng thương mại. Và gia tăng nguồn vốn là một trong các mục tiêu quan trọng trong chiến lược hoạt động kinh doạnh của các ngân hàng. 

Tuy nhiên, cho tới nay các phương thức huy động vốn mà các ngân hàng đã và đang thực hiện chưa thực sự phong phú và đa dạng. Các ngân hàng chưa xây dựng được chiến lược huy động vốn mang tính dài hạn. Trong xu thế hội nhập thị trường tiền tệ sẽ có nhiều biến động, các ngân hàng  trong nước sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cải thiện chất lượng dịch vụ, thu hút khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh đối với các ngân hàng nước ngoài và các định chế tài chính khác.
Đối với ngân hàng Ngoại thương Thành Công- một chi nhánh của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam,  gia tăng huy động vốn trước tiên là để phục vụ nhu cầu sử dụng vốn, sau đó là góp phần tăng năng lực nguồn cho toàn hệ thống. Ngân hàng cần xác định chiến lược huy động vốn cho từng thời kỳ để từ đó xây dựng các biến pháp thực hiện cho phù hợp. 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại- PGS.TS Phan Thị Thu Hà- NXB Đại học kinh tế quốc dân năm 2007.

- Nghiệp  vụ ngân hàng thương mại- PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn- NXB Thống kê.
- Ngân hàng Ngoại thương Thành Công, Báo cáo tổng kết các năm 2005, 2006, 2007.

- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Báo cáo thường niên các năm 2005, 2006.
- Quản trị ngân hàng thương mại- GSTS Lê Văn Tư- NXB Tài chính Hà Nội năm 2005. 

- Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam (1997), Luật tổ chức tín dụng- NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Báo điện tử Vietnamnet.

- Website Vcb.com.vn
MỤC LỤC
1LỜI MỞ ĐẦU


CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA 3NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI


31.1.Khái quát về Ngân hàng thương mại


31.1.1.Khái niệm Ngân hàng thương mại


41.1.2.Chức năng của ngân hàng thương mại


61.1.3.Hoạt động của ngân hàng thương mại


111.2.Nguồn vốn của ngân hàng thương mại


111.2.1.Vai trò của nguồn vốn trong hoạt động của ngân hàng thương mại


131.2.2.Cơ cấu  nguồn vốn của ngân hàng thương mại


211.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH 28THÀNH CÔNG


282.1.Khái quát về ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thành Công


282.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển


302.1.2.Cơ cấu tổ  chức của ngân hàng


312.1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng


372.2.Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam


392.3.Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng Ngoại thương Thành Công


402.3.1.Quy mô và cơ cấu vốn huy động


492.3.2.Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn


522.4. Đánh giá hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Ngoại thương Thành Công


522.4.1.Các kết quả đạt được


552.4.2.Các hạn chế còn tồn tại


CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG 58CHI NHÁNH THÀNH CÔNG


583.1.Mục tiêu huy động vốn của ngân hàng Ngoại thương Thành Công


583.1.1.Chiến lược phát triển của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đến năm 2010


593.1.2. Định hướng phát triển của ngân hàng Ngoại thương Thành Công


593.1.3.Mục tiêu huy động vốn của chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công


603.2.Giải pháp tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Thành Công


613.2.1.Chính sách khách hàng đúng đắn


633.2.2. Đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ ngoại vi liên quan đến các sản phẩm huy động vốn


643.2.3. Đa dạng hoá các loại hình tiền gửi


663.2.4.Thực hiện chính sách lãi suất mềm dẻo, linh hoạt nhằm thu hút tối đa lượng vốn nhàn rỗi trong dân cư


683.2.5.Tăng cường quảng cáo, khuyếch trương


683.2.6.Thu hút ngoại tệ từ nước ngoài


693.2.7.Cải tiến hệ thống trang thiết bị, mở rộng hệ thống phòng giao dịch.


703.3.Kiến nghị


703.3.1.Kiến nghị với ngân hàng Ngoại thương Việt Nam


703.3.2.Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước


723.3.3.Kiến nghị với Chính Phủ


75KẾT LUẬN


76DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO





DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ
1. BẢNG

Bảng 2.1: Nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2007 của Ngân hàng 39Ngoại thương Việt Nam


40Bảng 2.2: Tỷ trọng vốn huy động trong tổng nguồn vốn


42Bảng 2.3. Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng


44Bảng 2.4.Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền tệ


Bảng 2.5.Nguồn vốn huy động tại ngân hàng 46Ngoại thương Thành Công


Bảng 2.6: Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng 48Ngoại thương  Thành Công


50Bảng 2.7: Hệ số sử dụng vốn


51Bảng 2.8: Hoạt động tín dụng




2. BIỂU ĐỒ

40Biểu đồ 2.2.Tương quan huy động vốn với tổng nguồn vốn

Biểu đồ 2.3: Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng
42
Biểu đồ 2.4.Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền
44
Biểu 2.7: Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn
50


� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���











Tr­¬ng ThÞ Minh HuÖ                                                                                     Tµi chÝnh c«ng 46

[image: image5.emf]Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Năm 2005  Năm 2006 Năm 2006

Triệu đồng

Cá nhân 

TCKT

[image: image6.emf] 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007

Nguồn vốn huy động 

Cho vay và đầu tư sinh lời

[image: image7.emf]0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Năm 2005  Năm 2006 Năm 2006

Ngoại tệ quy VNĐ 

VNĐ

_1269865296.xls
Chart2

		Năm 2005		Năm 2005

		Năm 2006		Năm 2006

		Năm 2006		Năm 2006



TCKT

Cá nhân

Triệu đồng

Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng

215721.11

1561379.27

280530.15

1930297.02

668407.87

1927412.78



Sheet1

		

		Tổng nguồn huy động		1.777.100,38		2.210.827,17		2.595.543,95

		Trong đó:

		- Từ tổ chức kinh tế												chỉ tiêu		năm 2005		2006		2007

		- Từ cá nhân												TCKT		215,721.11		280,530.15		668,407.87

														Cá nhân		1561379.27		1930297.02		1927412.78								chỉ tiêu		Năm 2005		Năm 2006		Năm 2006

																												TCKT		215721.11		280530.15		668407.87

																												Cá nhân		1561379.27		1930297.02		1927412.78

														Vốn huy động		1777		2211		2656

														Tổng nguồn vốn		1831		2279		2682





Sheet1

		



TCKT

Cá nhân

Triệu đồng

Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng



Sheet2

		





Sheet3

		






_1269865368.xls
Chart1

		Năm 2005		Năm 2005

		Năm 2006		Năm 2006

		Năm 2007		Năm 2007



Vốn huy động

Tổng nguồn vốn

Tỷ đồng

Tương quan vốn huy động so với tổng nguồn vốn

1777

1831

2211

2279

2656

2682



Sheet1

		Chỉ tiêu		Năm 2005		Năm 2006		Năm 2007

		Vốn huy động		1777		2211		2656

		Tổng nguồn vốn		1831		2279		2682





Sheet1

		0		0

		0		0

		0		0



Vốn huy động

Tổng nguồn vốn

Tỷ đồng

Tương quan vốn huy động so với tổng nguồn vốn



Sheet2

		





Sheet3

		






_1269865202.xls
Chart4

		Năm 2005		Năm 2005

		Năm 2006		Năm 2006

		Năm 2006		Năm 2006



VNĐ

Ngoại tệ quy VNĐ

876

901

1039

1172

1540

1116



Sheet1

		

		Tổng nguồn huy động		1.777.100,38		2.210.827,17		2.595.543,95

		Trong đó:

		- Từ tổ chức kinh tế												chỉ tiêu		năm 2005		2006		2007

		- Từ cá nhân												TCKT		215,721.11		280,530.15		668,407.87

														Cá nhân		1561379.27		1930297.02		1927412.78								chỉ tiêu		Năm 2005		Năm 2006		Năm 2006

																												VNĐ		876		1039		1540

																												Ngoại tệ quy VNĐ		901		1172		1116

														Vốn huy động		1777		2211		2656

														Tổng nguồn vốn		1831		2279		2682





Sheet1

		



VNĐ

Ngoại tệ quy VNĐ



Sheet2

		





Sheet3

		






